
TỔNG VỐN 254.498 113.110 141.388

I PHÂN BỔ CHO CÁC SỞ, NGÀNH 28.000 0 28.000

1 Sở Dân tộc và Tôn giáo 9.211 0 9.211
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm (thực hiện các nội dung thực hiện 
Hợp phần II)

300 300

Nội dung 02: Bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ 
cán bộ làm công tác xây dựng NTM, GNBV, phát triển KTXH vùng 
đồng bào DTTS và MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở. Tập huấn, nâng 
cao nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân 
về xây dựng NTM, GNBV, phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS 
và MN. Tập trung, ưu tiên cho các đối tượng thuộc xã nghèo, vùng 
đồng bào DTTS và MN (thực hiện các nội dung thực hiện Hợp phần 
II)

2.000 2.000

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
Nội dung 05: Hỗ trợ thiết lập, duy trì các điểm hỗ trợ đồng bào 
DTTS ứng dụng công nghệ thông tin tại xã, thôn để phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự

500 500

Nội dung thành phần 02
Nội dung 03: Hỗ trợ thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu 
hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN 1.000 1.000

Nội dung thành phần 03

Nội dung 02: Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên dạy tiếng 
dân tộc thiểu số; kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc cho cán bộ, công 
chức, viên chức; đối với lực lượng công an, quân đội, căn cứ tình 
hình thực tiễn xác định đối tượng phù hợp để bồi dưỡng;

500 500

Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

500 500

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

2.000 2.000

Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

2.011 2.011
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 03: Xây dựng và duy trì, vận hành hệ thống quản lý theo 
dõi trình độ phát triển vùng đồng bào DTTS&MN, danh sách các 
dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù (theo các Nghị 
định của Chính phủ: Số 255/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2025 
về xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù 
giai đoạn 2026 – 2030, số 272/2025/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 
2025 về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2026 - 2030)

400 400

2 Sở Nông nghiệp và Môi trƣờng 6.255 0 6.255
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 02: Tiếp tục củng cố và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 
xã hiệu quả, hiện đại, gắn với chuỗi giá trị và sinh kế bền vững ở 
nông thôn. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa 
bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên 
giới và hải đảo; hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
chuyển đổi số, liên kết sản xuất và tiêu thụ với doanh nghiệp; hợp tác 
xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ

330                   330 

Nội dung 03: Hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đạt tiêu 
chuẩn, quy chuẩn và bảo đảm an toàn dịch bệnh; phát triển sản xuất 
hàng hóa quy mô lớn, liên kết chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ bền 
vững. Ứng dụng cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng bộ, công nghệ cao, 
công nghệ số trong sản xuất, quản lý vùng trồng và xây dựng cơ sở 
dữ liệu vùng nguyên liệu. Triển khai áp dụng mã số vùng trồng, mã 
số vùng nuôi đối với mọi loại cây trồng, vật nuôi; ứng dụng công 
nghệ số trong quản lý vùng trồng, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc 
đối với lương thực thực phẩm

243                   243 

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt

1.100 1.100              

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo…..... 2.000 2.000              

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo.

1.000 1.000

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

682 682
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 02: Bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ 
cán bộ làm công tác xây dựng NTM, GNBV, phát triển KTXH vùng 
đồng bào DTTS và MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở. Tập huấn, nâng 
cao nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân 
về xây dựng NTM, GNBV, phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS 
và MN. Tập trung, ưu tiên cho các đối tượng thuộc xã nghèo, vùng 
đồng bào DTTS và MN

555 555

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, GNBV và phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS và MN

345 345

3 Sở Nội vụ 900 0 900
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 04

Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu 
lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn. 
Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; lao động là 
người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi.

500 500

Nội dung thành phần 05
Nội dung 04: Tăng cường thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng 
chính sách, chương trình về giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng 
nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS&MN. Thúc đẩy bình đẳng giới trong công tác giảm nghèo, 
xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS&MN ở địa phương. Đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi 
định kiến giới. Tăng cường vai trò, vị thế của phụ nữ trong lãnh đạo, 
quản lý và phát triển cộng đồng; tổ chức triển khai các chỉ tiêu bình 
đẳng giới ; nâng cao nhận thức về giới trong xây dựng cộng đồng 
văn minh, tiến bộ.

400 400

4 Sở Tài chính 100 0 100
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

100 100

5 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5.550 0 5.550
b Hợp phần thứ hai

Nội dung thành phần 02

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 5.000 5.000

Nội dung thành phần 05
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Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 04: Thực hiện thông tin đối ngoại vùng đồng bào 
DTTS&MN. Ưu tiên hiện đại hóa hệ thống thông tin, tuyên truyền, 
thông tin đối ngoại để đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông 
tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại, cung cấp nội dung thiết yếu, 
chuyên sâu, có ý nghĩa thực tiễn, lâu dài, có giá trị lan tỏa, phù hợp 
với tình hình thực tế và khả năng tiếp cận thông tin của nhân dân 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực biên giới nhằm 
góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

550 550

6 Sở Công Thƣơng 600 0 600
b Hợp phần thứ hai

Nội dung thành phần 02

Nội dung 05: Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS&MN 600 600

7 Sở Tƣ pháp 609 0 609
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 05
 Nội dung 03: Nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng tiếp cận 
pháp luật và thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý 609 609

8 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 900 0 900
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 08

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em

500 500

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam;

400 400

9 Hội Nông dân tỉnh 1.220 0 1.220
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 08

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030";

1.220 1.220

10 Liên minh HTX tỉnh 250 0 250
b Hợp phần thứ hai

Nội dung thành phần 02
Nội dung 03: Hỗ trợ thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu 
hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN 250 250

11 Công an tỉnh 1.740 0 1.740
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 09
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Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

1.740 1.740

12 Sở Giáo dục và Đào tạo 665 0 665
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 04

Nội dung 03:  Đầu tư xây mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư cơ sở 
vật chất, trang thiết bị đào tạo cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gồm: 

trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học nghề), trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia đào tạo 
nghề theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và số hóa để đáp ứng yêu cầu 
đào tạo nghề tại chỗ, tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các 
xã, thôn đặc biệt khó khăn, biên giới và hải đảo. Phát triển giáo dục 
nghề nghiệp; đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào 
tạo nghề cho lao động vùng đồng bào DTTS&MN, lao động nông 
thôn, lao động nghèo khu vực đô thị. Tăng cường liên kết cơ sở đào 
tạo với doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường lao động để thúc đẩy 
việc làm và khởi nghiệp cho lao động nông thôn.

665 0 665

Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai 225 225

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn 440 440

II PHÂN BỔ CHO XÃ, PHƢỜNG 226.498 113.110 113.388
1 Phƣờng An Bình 857 0 857
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo;

237 237

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo…..... 250 250

Nội dung thành phần 04
Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp 140 140

Nội dung thành phần 09
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Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

150 150

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm;

50 50

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN;...

30 30

2 Phƣờng An Khê 514 0 514
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 4: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy trình 
đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân thiện 
với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong chế 
biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; xây 
dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm OCOP 
xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác xã, tổ 
hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có đăng 
ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng 
đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích chủ thể là 
phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật tham gia 
sản xuất sản phẩm OCOP

70 70

Nội dung thành phần 04
Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp 93 93

Nội dung thành phần 07

Nội dung 02: Kiểm soát, xử lý ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi 
trường tại những khu vực tập trung nhiều nguồn thải, làng nghề và 
các khu vực mặt nước bị ô nhiễm; tăng cường giám sát môi trường 
dựa vào cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng dân cư 
và các tổ chức đoàn thể trong giám sát nguồn thải, phát hiện sớm và 
phản ánh kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường;

200 200

Nội dung thành phần 08
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Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030";

25 25

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam;

30 30

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm;

15 15

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 02
Nội dung 01: Hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý, dược liệu 
có giá trị kinh tế vùng đồng bào DTTS&MN 81 81

3 Phƣờng An Nhơn 514 0 514
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo

190 190

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

76 76

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

90 90

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, gảim nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN;

158 158

4 Phƣờng An Nhơn Bắc 514 0 514
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo…..... 514 514

5 Phƣờng An Nhơn Đông 514 0 514
a Hợp phần thứ nhất
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Nội dung thành phần 03
Nội dung 10. Dự án 2 Dự án Hỗ trợ PTSX cộng đồng - Đa dạng hoá 
sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 240 240

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo

192 192

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm 

30 30

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

30 30

Nội dung 03 : Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN;

22 22

6 Phƣờng An Nhơn Nam 336 0 336
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

216 216

Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu 
lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn. 
Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; lao động là 
người khuyết tật, phụ nữ và
người lao động cao tuổi.

30 30

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

30 30
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Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

30 30

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

30 30

7 Phƣờng An Phú 514 0 514
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03
Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

170 170

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

100 100

Nội dung thành phần 05

Nội dung 03: Nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng tiếp cận 
pháp luật và thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý, biện 
pháp bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà 
nước cho người dân; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa 
giải cơ sở, nhằm nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, 
xây dựng nếp sống và hành vi ứng xử theo pháp luật trong cộng 
đồng dân cư nông thôn, giải quyết tốt các mâu thuẫn, tranh chấp ở 
khu vực nông thôn, tập trung, ưu tiên người dân thuộc hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhóm dễ bị tổn thương, người dân 
tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an 
toàn khu, biên giới và hải đảo

20 20

Nội dung thành phần 08
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình

19 19

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030";

20 20

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

20 20

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

20 20

Nội dung thành phần 10

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

15 15

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

15 15

Nội dung 04: Tổ chức triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Cả 
nước thực hiện xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN” do Thủ tướng 
Chính phủ phát động

15 15

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 02

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 80 80

Nội dung thành phần 05
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

20 20

8 Phƣờng Ayun Pa 514 0 514
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 03: Tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai cấp xã 
nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả 
thiên tai có hiệu quả thông qua xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, 
trang bị thiết bị thiết yếu, tổ chức lực lượng xung kích phòng, chống 
thiên tai và tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nâng cao 
nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến 
đổi khí hậu, nhất là tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng 
bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo, vùng có nguy cơ 
rủi ro cao và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu

60 60

Nội dung thành phần 03

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
khuyến khích chủ thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, 
người khuyết tật tham gia sản xuất sản phẩm OCOP

50 50

Nội dung thành phần 04

Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu 
lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn. 
Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
lao động là người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi

60 60

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình

30 30
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

30 30

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em

30 30

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

30 30

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

30 30

Nội dung thành phần 09
Nội dung 01: Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, 
hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng được giao; góp phần 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, 
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tích 
cực xây dựng địa bàn nông thôn vững mạnh, toàn diện, bảo đảm giữ 
vững tiêu chí quân sự, quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững

30 30

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

30 30

Nội dung thành phần 10

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

74 74

b Hợp phần thứ hai
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung thành phần 03
Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

30 0 30

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

30 0 30

9 Phƣờng Bình Định 514 0 514
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

259 259

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo

165 165

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm 

30 30

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

30 30

Nội dung 03 : Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, gảim nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN;

30 30

10 Phƣờng Bồng Sơn 446 0 446
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 04
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo.

416 416

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm.

30 30

11 Phƣờng Diên Hồng 514 0 514
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
khuyến khích chủ thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, 
người khuyết tật tham gia sản xuất sản phẩm OCOP

140 140

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

30 30

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

30 30

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
Nội dung 04: Đầu tư xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa, thể thao và 
đầu tư trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN; phục 
hồi, bảo tồn, phát huy giá trị các công trình kiến trúc tiêu biểu của 
các DTTS; tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích quốc gia đặc 
biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS; xây dựng mô 
hình bảo tàng sinh thái vùng đồng bào DTTS; bảo tồn không gian 
văn hóa làng, bản, buôn truyền thống của các DTTS gắn với phát 
triển du lịch cộng đồng

284 284

Nội dung thành phần 03
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Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

30 30

12 Phƣờng Hoài Nhơn 514 0 514
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo.

440 440

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

35 35

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

25 25

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN;

14 14

13 Phƣờng Hoài Nhơn Bắc 514 0 514
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 4: Phát triển sản phẩm Ocop theo Bộ tiêu chí và quy trình 
đánh giá, phân hạng sản phẩm Ocop được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân thiện với môi 
trường, gắn với ứng dụng công nghệ trong chế biến, khai thác tiềm 
năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; xây dựng thương hiệu, 
mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm OCop xanh. Tập trung ưu 
tiên hỗ trợ cho các chủ thể là Hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh trên địa 
bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi, , biên giới và hải đảo; khuyến khích chủ thể là phụ nữ, 
người đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật tham gia sản xuất 
sản phẩm OCop 

50 50

Nội dung thành phần 04
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Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo.

381 381

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm.

30 30

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

53 53

14 Phƣờng Hoài Nhơn Đông 514 0 514
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 02: Tiếp tục củng cố và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 
xã hiệu quả, hiện đại, gắn với chuỗi giá trị và sinh kế bền vững ở 
nông thôn. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa 
bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên 
giới và hải đảo; hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
chuyển đổi số, liên kết sản xuất và tiêu thụ với doanh nghiệp; hợp tác 
xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ.

364 364

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủtướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích chủ 
thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật 
tham gia sản xuất sản phẩm OCOP.

50 50

Nội dung thành phần 04
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Tổng cộng
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Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu 
lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn. 
Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; lao động là 
người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi.

50 50

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm.

50 50

15 Phƣờng Hoài Nhơn Nam 323 0 323
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 03: Đầu tư xây mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư cơ sở 
vật chất, trang thiết bị đào tạo cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gồm: 
trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học nghề), trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia đào tạo 
nghề theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và số hóa để đáp ứng yêu cầu 
đào tạo nghề tại chỗ, tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các 
xã, thôn đặc biệt khó khăn, an toàn khu, biên giới và hải đảo. Phát 
triển giáo dục nghề nghiệp; đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào DTTS&MN, 
lao động nông thôn, lao động nghèo khu vực đô thị. Tăng cường liên 
kết cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường lao 
động để thúc đẩy việc làm và khởi nghiệp cho lao động nông thôn;

207 207

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm;

11 11

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế- xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN;

65 65

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, gảim nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN;

40 40

16 Phƣờng Hoài Nhơn Tây 514 0 514
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 03: Hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đạt tiêu 
chuẩn, quy chuẩn và bảo đảm an toàn dịch bệnh; phát triển sản xuất 
hàng hóa quy mô lớn, liên kết chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ bền 
vững. Ứng dụng cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng bộ, công nghệ cao, 
công nghệ số trong sản xuất, quản lý vùng trồng và xây dựng cơ sở 
dữ liệu vùng nguyên liệu. Triển khai áp dụng mã số vùng trồng, mã 
số vùng nuôi đối với mọi loại cây trồng, vật nuôi; ứng dụng công 
nghệ số trong quản lý vùng trồng, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc 
đối với lương thực thực phẩm;

41 41

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
khuyến khích chủ thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, 
người khuyết tật tham gia sản xuất sản phẩm OCOP;

100 100

Nội dung thành phần 05

Nội dung 01: Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức xã đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính công hiện 
đại và phát triển nông thôn bền vững. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, 
tập huấn kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý hành chính, quản lý 
kinh tế - xã hội chuyên sâu, tư duy phát triển tích hợp và đổi mới 
sáng tạo, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tập 
trung, ưu tiên cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác 
dân tộc; các đối tượng thuộc các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng 
đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo;

63 63

Nội dung thành phần 06

Nội dung 02: Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển giao tiến bộ khoa học 
- kỹ thuật, công nghệ phục vụ đời sống, phát triển kinh tế nông thôn 
và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; phát triển 
và nhân rộng các mô hình “thôn thông minh”.

20 20

Nội dung thành phần 07

Nội dung 01: Tăng cường quản lý chất thải rắn, nước thải, chất thải 
và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, bền vững và thích 
ứng với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ xử lý chất thải hiện 
đại, thân thiện môi trường, giảm thiểu chôn lấp trực tiếp; phát triển 
mô hình tiêu dùng xanh, thân thiện môi trường, cộng đồng không rác 
thải nhựa và kinh tế tuần hoàn quy mô thôn, bản, cụm dân cư, hộ gia 
đình. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ vùng 
đồng bào DTTS&MN nâng cao nhận thức, tiếp cận xử lý rác thải 
sinh hoạt tại gia đình;

90 90

Nội dung thành phần 08

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em;

200 200
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17 Phƣờng Hội Phú 685 0 685
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 08

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

50 50

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01

Nội dung 01: Đầu tư xây dựng mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư 
cơ sở vật chất, trang thiết bị cho: Các cơ sở giáo dục mầm non; các 
trường phổ thông; các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu 
học và trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú, dân tộc nội trú, 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở tham gia hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên (ưu tiên đầu tư các hạng 
mục: đầu tư xây dựng, đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối 
phòng/công trình phục vụ ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh và phòng 
công vụ giáo viên; nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối phòng/công 
trình phục vụ học tập; bổ sung, nâng cấp công trình phụ trợ khác; 
đầu tư cơ sơ vật chất phục vụ chuyển đổi số giáo dục, phục vụ việc 
giảng dạy và học tập trực tuyến cho học sinh DTTS; mua sắm máy 
móc, thiết phục vụ đào tạo). Ưu tiên tập trung cho địa bàn các xã đặc 
biệt khó khăn, xã biên giới, ATK địa bàn chiến lược về an ninh, 
quốc phòng, khu vực đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có 
khó khăn đặc thù sinh sống; đầu tư mới, đầu tư cải tạo, nâng cấp và 
kiên cố hóa các trường, lớp học, sân chơi cho học sinh phổ thông, 
nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở bán trú, bếp ăn cho học sinh và các 
công trình phụ trợ khác ở khu vực đồng bào dân tộc còn gặp nhiều 
khó khăn, có khó khăn đặc thù sinh sống

395 395

Nội dung thành phần 02

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 120 120

Nội dung thành phần 03
Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

60 60

Nội dung thành phần 05
Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

60 60

18 Phƣờng Pleiku 506 0 506
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 04
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Ghi chú 

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

150 150

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
Nội dung 05: Hỗ trợ thiết lập, duy trì các điểm hỗ trợ đồng bào 
DTTS ứng dụng công nghệ thông tin tại xã, thôn để phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự

6 6

Nội dung thành phần 02

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 350 350

19 Phƣờng Tam Quan 310 0 310
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

275 275

Nội dung thành phần 10

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

35 35

20 Phƣờng Thống Nhất 685 0 685
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 06

Nội dung 02: Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển giao tiến bộ khoa học 
- kỹ thuật, công nghệ phục vụ đời sống, phát triển kinh tế nông thôn 
và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; phát triển 
và nhân rộng các mô hình “thôn thông minh”

100 100

Nội dung thành phần 04

Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu 
lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn. 
Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; lao động là 
người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi

55 55

2 Hơ ̣̣̣̣p phần thứ hai
Nội dung thành phần 02
Nội dung 03: Hỗ trợ thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu 
hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN 60 60
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Nô ̣̣̣̣i dung 06. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp 

của các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
290 290

Nội dung thành phần 03
Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết (dự kiến tổ chức 03 hoạt 

động tuyên truyền)

90 90

Nội dung thành phần 05
Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

90 90

21 Xã Al Bá 2.406 1.327 1.079
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 03: Tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai cấp xã 
nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả 
thiên tai có hiệu quả thông qua xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, 
trang bị thiết bị thiết yếu, tổ chức lực lượng xung kích phòng, chống 
thiên tai và tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nâng cao 
nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến 
đổi khí hậu, nhất là tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng 
bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo, vùng có nguy cơ 
rủi ro cao và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu;

232 232

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

1.175 700 475

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo;

300 150 150

Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc.

20 20

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm; 

80 80

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 04: Đầu tư xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa, thể thao và 
đầu tư trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN; phục 
hồi, bảo tồn, phát huy giá trị các công trình kiến trúc tiêu biểu của 
các DTTS; tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích quốc gia đặc 
biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS; xây dựng mô 
hình bảo tàng sinh thái vùng đồng bào DTTS; bảo tồn không gian 
văn hóa làng, bản, buôn truyền thống của các DTTS gắn với phát 
triển du lịch cộng đồng

449 277 172

Nội dung thành phần 02

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 150 100 50

22 Xã Ân Hảo 1.212 527 685
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

187 37 150

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo;

360 180 180

Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc.

80 40 40

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng  - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”;

300 150 150

Nội dung thành phần 08
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình;

15 15

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em;

15 15

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam;

15 15

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm; 

160 80 80

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN; 

80 40 40

23 Xã An Hòa 1.566 864 702
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 01

Nội dung 01: Rà soát, lập, phê duyệt quy hoạch chung xã theo pháp 
luật về quy hoạch đô thị và nông thôn phù hợp với tình hình kinh tế - 
xã hội của xã; quy hoạch cấp tỉnh theo quy định. Ban hành quy chế 
quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn theo pháp luật về kiến trúc

200 100 100

Nội dung thành phần 02

Nội dung 03: Tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai cấp xã 
nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả 
thiên tai có hiệu quả thông qua xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, 
trang bị thiết bị thiết yếu, tổ chức lực lượng xung kích phòng, chống 
thiên tai và tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nâng cao 
nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến 
đổi khí hậu, nhất là tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng 
bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo, vùng có nguy cơ 
rủi ro cao và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu

20 20
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Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

50 50

Nội dung thành phần 03

Nội dung 06: Phát triển du lịch nông thôn theo hướng cộng đồng, 
sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn 
hóa bản địa. Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình du lịch 
nông thôn đặc trưng vùng, miền; đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới 
sáng tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây 
dựng thương hiệu, đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch gắn với sản 
phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, du lịch xanh, tạo sinh kế bền 
vững những xã có điều kiện phát triển du lịch

100 100

Nội dung thành phần 04

Nội dung 01: Bảo đảm tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện và học 
tập suốt đời cho người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo. Triển khai phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; duy trì nâng cao chất 
lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi; phổ cập 
giáo dục, xóa mù chữ, giáo dục hòa nhập; phát triển lớp học thông 
minh, mô hình học tập cộng đồng; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ 
nhân tạo và nền tảng học trực tuyến để mở rộng cơ hội học tập và 
học tập suốt đời, trong đó, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
mới thoát nghèo, phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật và người dân 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

50 50

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

430 230 200

Nội dung 05: Hỗ trợ người lao động cư trú trên địa bàn các xã, thôn 
đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng; thuê cơ sở đào tạo và lưu trú cho ứng viên 
tham gia khóa đào tạo Tiếng Nhật để đi làm việc tại Nhật Bản theo 
Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA).

50 50

Nội dung thành phần 08
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Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình

20 10 10

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

20 10 10

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em

20 10 10

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

20 10 10

Nội dung thành phần 09

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

30 15 15

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

50 20 30

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
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Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 01: Đầu tư xây dựng mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư 
cơ sở vật chất, trang thiết bị cho: Các cơ sở giáo dục mầm non; các 
trường phổ thông; các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu 
học và trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú, dân tộc nội trú, 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở tham gia hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên (ưu tiên đầu tư các hạng 
mục: đầu tư xây dựng, đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối 
phòng/công trình phục vụ ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh và phòng 
công vụ giáo viên; nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối phòng/công 
trình phục vụ học tập; bổ sung, nâng cấp công trình phụ trợ khác; 
đầu tư cơ sơ vật chất phục vụ chuyển đổi số giáo dục, phục vụ việc 
giảng dạy và học tập trực tuyến cho học sinh DTTS; mua sắm máy 
móc, thiết phục vụ đào tạo). Ưu tiên tập trung cho địa bàn các xã đặc 
biệt khó khăn, xã biên giới, ATK địa bàn chiến lược về an ninh, 
quốc phòng, khu vực đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có 
khó khăn đặc thù sinh sống; đầu tư mới, đầu tư cải tạo, nâng cấp và 
kiên cố hóa các trường, lớp học, sân chơi cho học sinh phổ thông, 
nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở bán trú, bếp ăn cho học sinh và các 
công trình phụ trợ khác ở khu vực đồng bào dân tộc còn gặp nhiều 
khó khăn, có khó khăn đặc thù sinh sống

366 214 152

Nội dung thành phần 02

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 90 90

Nội dung thành phần 03
Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

50 25 25

24 Xã An Lão 1.911 1.054 857
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 02: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng công trình 
thủy lợi theo hướng đồng bộ, hiện đại, khép kín, linh hoạt, phù hợp 
với đặc thù từng vùng, miền, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng 
cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Trong đó, tập 
trung, ưu tiên đầu tư công trình thủy lợi cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo, 
vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu

756 489 267

Nội dung 03: Tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai cấp xã 
nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả 
thiên tai có hiệu quả thông qua xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, 
trang bị thiết bị thiết yếu, tổ chức lực lượng xung kích phòng, chống 
thiên tai và tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nâng cao 
nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến 
đổi khí hậu, nhất là tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng 
bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo, vùng có nguy cơ 
rủi ro cao và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu

220 0 220
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Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

450 400 50

Nội dung thành phần 03

Nội dung 06: Phát triển du lịch nông thôn theo hướng cộng đồng, 
sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn 
hóa bản địa. Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình du lịch 
nông thôn đặc trưng vùng, miền; đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới 
sáng tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây 
dựng thương hiệu, đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch gắn với sản 
phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, du lịch xanh, tạo sinh kế bền 
vững những xã có điều kiện phát triển du lịch

50 50

Nội dung thành phần 05
Nội dung 04: Tăng cường thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng 
chính sách, chương trình về giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng 
nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS&MN. Thúc đẩy bình đẳng giới trong công tác giảm nghèo, 
xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS&MN ở địa phương. Đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi 
định kiến giới. Tăng cường vai trò, vị thế của phụ nữ trong lãnh đạo, 
quản lý và phát triển cộng đồng; tổ chức triển khai các chỉ tiêu bình 
đẳng giới ; nâng cao nhận thức về giới trong xây dựng cộng đồng 
văn minh, tiến bộ

15 15

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

100 50 50

Nội dung thành phần 08

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

30 30

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

20 20

Nội dung thành phần 09
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Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

50 50

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

50 50

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

20 20

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
Nội dung 05: Hỗ trợ thiết lập, duy trì các điểm hỗ trợ đồng bào 
DTTS ứng dụng công nghệ thông tin tại xã, thôn để phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự

50 50

Nội dung 06: Giải quyết những vấn đề cấp thiết vùng đồng bào 
DTTS&MN, bao gồm: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở; quy 
hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư cho đồng bào DTTS còn di cư 
tự do và ở những nơi cần thiết; hỗ trợ đất ở, nhà ở cho các hộ trong 
diện quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư; hỗ trợ đất sản xuất 
đối với đối tượng thay đổi chỗ ở khi bố trí quy hoạch, sắp xếp, ổn 
định dân cư; hỗ trợ kinh phí di chuyển các hộ từ nơi ở cũ đến nơi tái 
định cư; xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình chống sạt lở 
tại những điểm xã, thôn có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng trực tiếp 
đến khu vực dân cư, trường học; đầu tư xây dựng nhà hoả táng, quy 
hoạch, bố trí quỹ đất làm các khu nghĩa địa, nghĩa trang tập trung 
vùng đồng bào DTTS

70 70

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

30 30

25 Xã An Lƣơng 1.212 527 685
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03
Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt

40 40
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Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo 396 46 350

Nội dung thành phần 04
Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn

151 101 50

Nội dung thành phần 06

Nội dung 02: Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển giao tiến bộ khoa học 
- kỹ thuật, công nghệ phục vụ đời sống, phát triển kinh tế nông thôn; 
phát triển và nhân rộng các mô hình “thôn thông minh”

150 100 50

Nội dung thành phần 07

Nội dung 01: Tăng cường quản lý chất thải rắn, nước thải, chất thải 
và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, bền vững và thích 
ứng với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ xử lý chất thải hiện 
đại, thân thiện môi trường, giảm thiểu chôn lấp trực tiếp; phát triển 
mô hình tiêu dùng xanh, thân thiện môi trường, cộng đồng không rác 
thải nhựa và kinh tế tuần hoàn quy mô thôn, bản, cụm dân cư, hộ gia 
đình. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nâng cao 
nhận thức, tiếp cận xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình

65 65

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

100 100

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. 
Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
NTM, đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư 
đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của 
người dân về xây dựng nông thôn mới

30 30

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

50 50

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em;

30 30

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

20 20
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Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững.

50 50

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

40 40

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững

40 40

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững. 50 50

26 Xã An Nhơn Tây 1.384 527 857
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02
Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). ....

782 247 535

Nội dung thành phần 03
Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. ......

30 30

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu .....

252 100 152

Nội dung thành phần 05

Nội dung 02: Đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính 20 10 10

Nội dung 03: Nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng tiếp cận 
pháp luật và thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý, biện 
pháp bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà 
nước cho người dân; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa 
giải cơ sở .......

50 20 30

Nội dung thành phần 09

Nội dung 01: Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, 
hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng được giao; góp phần 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, 
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tích 
cực xây dựng địa bàn nông thôn vững mạnh, toàn diện, bảo đảm giữ 
vững tiêu chí quân sự, quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững;

50 20 30
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Nội dung thành phần 10
Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, .......

50 30 20

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN;

150 100 50

27 Xã An Toàn 2.703 1.222 1.481
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 01

Nội dung 01: Rà soát, lập, phê duyệt quy hoạch chung xã theo pháp 
luật về quy hoạch đô thị và nông thôn phù hợp với tình hình kinh tế - 
xã hội của xã; quy hoạch cấp tỉnh theo quy định. Ban hành quy chế 
quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn theo pháp luật về kiến trúc

690 390 300

Nội dung thành phần 02

Nội dung 01: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ 
tầng giao thông (bao gồm cả cầu dân sinh, công trình giao thông) 
phục vụ dân sinh, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn xã, thôn vùng 
đồng bào DTTS & MN; hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên thôn 
theo hướng đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù 
hợp với đặc thù vùng, miền và bảo đảm kết nối hiệu quả. Trong đó, 
tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới

640 330 310

Nội dung 02: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng công trình 
thủy lợi theo hướng đồng bộ, hiện đại, khép kín, linh hoạt, phù hợp 
với đặc thù từng vùng, miền, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng 
cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Trong đó, tập 
trung, ưu tiên đầu tư công trình thủy lợi cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo, 
vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu;

336 142 194

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

140 100 40

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững.

487 487

Nội dung thành phần 04

31/178



STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 
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Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

100 55 45

Nội dung thành phần 05

Nội dung 01: Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức xã đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính công hiện 
đại và phát triển nông thôn bền vững. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, 
tập huấn kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý hành chính, quản lý 
kinh tế - xã hội chuyên sâu, tư duy phát triển tích hợp và đổi mới 
sáng tạo, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tập 
trung, ưu tiên cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác 
dân tộc; các đối tượng thuộc các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng 
đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

100 55 45

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

30 30

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 03
Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

60 60

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

120 120

28 Xã Ân Tƣờng 2.063 1.138 925
b Hợp phần thứ hai

Nội dung thành phần 01
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Nội dung 01: Đầu tư xây dựng mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư 
cơ sở vật chất, trang thiết bị cho: Các cơ sở giáo dục mầm non; các 
trường phổ thông; các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu 
học và trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú, dân tộc nội trú, 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở tham gia hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên (ưu tiên đầu tư các hạng 
mục: đầu tư xây dựng, đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối 
phòng/công trình phục vụ ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh và phòng 
công vụ giáo viên; nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối phòng/công 
trình phục vụ học tập; bổ sung, nâng cấp công trình phụ trợ khác; 
đầu tư cơ sơ vật chất phục vụ chuyển đổi số giáo dục, phục vụ việc 
giảng dạy và học tập trực tuyến cho học sinh DTTS; mua sắm máy 
móc, thiết phục vụ đào tạo). Ưu tiên tập trung cho địa bàn các xã đặc 
biệt khó khăn, xã biên giới, ATK địa bàn chiến lược về an ninh, 
quốc phòng, khu vực đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có 
khó khăn đặc thù sinh sống; đầu tư mới, đầu tư cải tạo, nâng cấp và 
kiên cố hóa các trường, lớp học, sân chơi cho học sinh phổ thông, 
nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở bán trú, bếp ăn cho học sinh và các 
công trình phụ trợ khác ở khu vực đồng bào dân tộc còn gặp nhiều 
khó khăn, có khó khăn đặc thù sinh sống

463 255 208

Nội dung 05: Hỗ trợ thiết lập, duy trì các điểm hỗ trợ đồng bào 
DTTS ứng dụng công nghệ thông tin tại xã, thôn để phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự

200 110 90

Nội dung thành phần 02
Nội dung 01: Hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý, dược liệu 
có giá trị kinh tế vùng đồng bào DTTS&MN 900 496 404

Nội dung 02: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với 
bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân 500 277 223

29 Xã An Vinh 2.598 1.433 1.165
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

180 100 80

Nội dung thành phần 03

Nội dung 03: Hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đạt tiêu 
chuẩn, quy chuẩn và bảo đảm an toàn dịch bệnh; phát triển sản xuất 
hàng hóa quy mô lớn, liên kết chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ bền 
vững. Ứng dụng cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng bộ, công nghệ cao, 
công nghệ số trong sản xuất, quản lý vùng trồng và xây dựng cơ sở 
dữ liệu vùng nguyên liệu. Triển khai áp dụng mã số vùng trồng, mã 
số vùng nuôi...

1.018 473 545
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Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 06: Phát triển du lịch nông thôn theo hướng cộng đồng, 
sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn 
hóa bản địa. Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình du lịch 
nông thôn đặc trưng vùng, miền; đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới 
sáng tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây 
dựng thương hiệu, đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch gắn với sản 
phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, du lịch xanh, tạo sinh kế bền 
vững những xã có điều kiện phát triển du lịch.

250 150 100

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

300 160 140

Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu 
lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn. 
Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
lao động là người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi

100 70 30

Nội dung 05: Hỗ trợ người lao động cư trú trên địa bàn các xã, thôn 
đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng; thuê cơ sở đào tạo và lưu trú cho ứng viên 
tham gia khóa đào tạo Tiếng Nhật để đi làm việc tại Nhật Bản theo 
Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA).

150 100 50

Nội dung thành phần 08

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

80 50 30

Nội dung thành phần 09
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Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

120 80 40

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

80 50 30

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

90 60 30

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 02

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 150 90 60

Nội dung thành phần 03

Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết;

80 50 30

30 Xã Ayun 2.216 1.222 994
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích chủ 
thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật 
tham gia sản xuất sản phẩm OCOP;

100 55 45
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Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững.

440 242 198

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình;

50 28 22

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030";

40 22 18

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em;

60 33 27

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam;

50 28 22

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”.

50 27 23

Nội dung thành phần 09
Nội dung 01: Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, 
hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng được giao; góp phần 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, 
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tích 
cực xây dựng địa bàn nông thôn vững mạnh, toàn diện, bảo đảm giữ 
vững tiêu chí quân sự, quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững;

50 28 22
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Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn.

150 82 68

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm;

70 40 30

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01

Nội dung 01: Đầu tư xây dựng mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư 
cơ sở vật chất, trang thiết bị cho: Các cơ sở giáo dục mầm non; các 
trường phổ thông; các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu 
học và trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú, dân tộc nội trú, 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở tham gia hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên (ưu tiên đầu tư các hạng 
mục: đầu tư xây dựng, đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối 
phòng/công trình phục vụ ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh và phòng 
công vụ giáo viên; nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối phòng/công 
trình phục vụ học tập; bổ sung, nâng cấp công trình phụ trợ khác; 
đầu tư cơ sơ vật chất phục vụ chuyển đổi số giáo dục, phục vụ việc 
giảng dạy và học tập trực tuyến cho học sinh DTTS; mua sắm máy 
móc, thiết phục vụ đào tạo). Ưu tiên tập trung cho địa bàn các xã đặc 
biệt khó khăn, xã biên giới, ATK địa bàn chiến lược về an ninh, 
quốc phòng, khu vực đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có 
khó khăn đặc thù sinh sống; đầu tư mới, đầu tư cải tạo, nâng cấp và 
kiên cố hóa các trường, lớp học, sân chơi cho học sinh phổ thông, 
nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở bán trú, bếp ăn cho học sinh và các 
công trình phụ trợ khác ở khu vực đồng bào dân tộc còn gặp nhiều 
khó khăn, có khó khăn đặc thù sinh sống

386 213 173

Nội dung 04: Đầu tư xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa, thể thao và 
đầu tư trang thiết bị tại các thôn, làng vùng đồng bào DTTS&MN; 
phục hồi, bảo tồn, phát huy giá trị các công trình kiến trúc tiêu biểu 
của các DTTS; tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích quốc gia 
đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS; xây dựng 
mô hình bảo tàng sinh thái vùng đồng bào DTTS; bảo tồn không 
gian văn hóa làng, bản, buôn truyền thống của các DTTS gắn với 
phát triển du lịch cộng đồng

740 407 333

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

30 17 13

31 Xã Bàu Cạn 2.292 1.264 1.028
a Hợp phần thứ nhất 
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Ghi chú 

Nội dung thành phần 03

Nội dung 03: Hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đạt tiêu 
chuẩn, quy chuẩn và bảo đảm an toàn dịch bệnh; phát triển sản xuất 
hàng hóa quy mô lớn, liên kết chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ bền 
vững. Ứng dụng cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng bộ, công nghệ cao, 
công nghệ số trong sản xuất, quản lý vùng trồng và xây dựng cơ sở 
dữ liệu vùng nguyên liệu. Triển khai áp dụng mã số vùng trồng, mã 
số vùng nuôi đối với mọi loại cây trồng, vật nuôi; ứng dụng công 
nghệ số trong quản lý vùng trồng, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc 
đối với lương thực thực phẩm

448 448

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

720 520 200

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

38 38

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình

20 20

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

30 30

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

20 20

Nội dung thành phần 09
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Nội dung 01: Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, 
hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng được giao; góp phần 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, 
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tích 
cực xây dựng địa bàn nông thôn vững mạnh, toàn diện, bảo đảm giữ 
vững tiêu chí quân sự, quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững

175 100 75

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

196 196

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

130 130

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

20 20

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

15 15

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 03

Nội dung 01: Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ 
quản lý, giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo 
dục mầm non, phổ thông vùng đồng bào DTTS&MN về chuyên môn 
nghiệp vụ, ứng dụng khoa học công nghệ trong giảng dạy đáp ứng 
chương trình giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực thực hiện các 
nhiệm vụ đặc thù của trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường 
mầm non, phổ thông ở vùng đồng bào DTTS, hỗ trợ nâng cao chất 
lượng giáo dục đối với học sinh các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, 
có khó khăn đặc thù; đào tạo đại học, sau đại học đáp ứng nhu cầu 
nhân lực cho vùng đồng bào DTTS&MN

100 100

Nội dung 02: Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên dạy tiếng 
dân tộc thiểu số; kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc cho cán bộ, công 
chức, viên chức; đối với lực lượng công an, quân đội, căn cứ tình 
hình thực tiễn xác định đối tượng phù hợp để bồi dưỡng

160 160
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Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

100 100

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

40 40

Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

80 80

32 Xã Biển Hồ 2.292 1.264 1.028
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều 
kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa phương, 
đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, 

an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

1.000 1.000

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
Nội dung 04: Đầu tư xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa, thể thao và 
đầu tư trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN; phục 
hồi, bảo tồn, phát huy giá trị các công trình kiến trúc tiêu biểu của 
các DTTS; tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích quốc gia đặc 
biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS; xây dựng mô 
hình bảo tàng sinh thái vùng đồng bào DTTS; bảo tồn không gian 
văn hóa làng, bản, buôn truyền thống của các DTTS gắn với phát 
triển du lịch cộng đồng

1.242 214 1.028

Nội dung thành phần 05
Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

50 50

33 Xã Bình An 1.212 527 685
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

700 300 400
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Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”;

512 227 285

34 Xã Bình Dƣơng 1.212 527 685
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 01

Nội dung 01: Rà soát, lập, phê duyệt quy hoạch chung xã theo pháp 
luật về quy hoạch đô thị và nông thôn phù hợp với tình hình kinh tế - 
xã hội của xã; quy hoạch cấp tỉnh theo quy định. Ban hành quy chế 
quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn theo pháp luật về kiến trúc

112 112

Nội dung thành phần 02

1.2.9

Nội dung số 9: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng 
cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối 
với các thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc 
biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo

100 100

Nội dung thành phần 03

1.3.1

Nội dung số 01: Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát 
triển kinh tế nông thôn, tiểu thủ công nghiệp theo hướng sinh thái, 
hiện đại, tích hợp đa giá trị, phát huy lợi thế về địa hình, khí hậu, 
cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng kinh tế xã hội và đáp ứng nhu cầu 
thị trường. Tập trung, ưu tiên áp dụng các quy trình sản xuất nông 
nghiệp giảm phát thải, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, 
nông nghiệp tuần hoàn, bảo vệ tài nguyên; khuyến khích thực hành 
sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP), sử dụng vật tư 
nông nghiệp an toàn và truy xuất nguồn gốc

40 40

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích chủ 
thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật 
tham gia sản xuất sản phẩm OCOP

20 20
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1.3.1

0

Nội dung số 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa 
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù 
hợp với điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng 
địa phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng 
bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa 
học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi 
mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì 
bền vững

667 527 140

Nội dung thành phần 04

Nội dung 04:  Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu 
lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn. 
Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; lao động là 
người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi

73 73

Nội dung thành phần 07

1.7.2

Nội dung số 02: Kiểm soát, xử lý ô nhiễm và cải thiện chất lượng 
môi trường tại những khu vực tập trung nhiều nguồn thải, làng 
nghề và các khu vực mặt nước bị ô nhiễm; tăng cường giám sát môi 
trường dựa vào cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của cộng 
đồng dân cư và các tổ chức đoàn thể trong giám sát nguồn thải, 
phát hiện sớm và phản ánh kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi 
trường

100 100

Nội dung thành phần 08
Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

20 20

Nội dung thành phần 09

1.9.2

Nội dung số 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, 
phát hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc 
gia, trật tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, 
từ xa, từ cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó 
kịp thời và hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương 
châm “bốn tại chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp 
về an ninh, trật tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, 
cháy, nổ trên địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
hoạt động hiệu quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ 
sở đảm bảo số lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, 
củng cố, nhân rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt 
là các mô hình chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh 
khu vực nông thôn

50 50

Nội dung thành phần 10

1.10.

1

Nội dung số 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm 
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; 
xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, 
đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

30 30
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35 Xã Bình Hiệp 1.212 527 685
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 05: Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua 

sắm trang thiết bị dạy học, thư viện cho các cơ sở giáo dục mầm non, 

cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn nông thôn theo hướng hiện 
đại, chuẩn hóa và số hóa, đáp ứng yêu cầu học tập cơ bản. Tập trung, 

ưu tiên hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, an 

toàn khu, biên giới và hải đảo

500 500

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Đầu tư xây dựng mới hệ thống đài truyền thanh xã 

150 150

Nội dung thành phần 03
Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh

86 51 35

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

476 476

36 Xã Bình Khê 1.212 527 685
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
khuyến khích chủ thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, 
người khuyết tật tham gia sản xuất sản phẩm OCOP;

50 22 28

Nội dung thành phần 04
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Nội dung 01: Bảo đảm tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện và học 
tập suốt đời cho người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo. Triển khai phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; duy trì nâng cao chất 
lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi; phổ cập 
giáo dục, xóa mù chữ, giáo dục hòa nhập; phát triển lớp học thông 
minh, mô hình học tập cộng đồng; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ 
nhân tạo và nền tảng học trực tuyến để mở rộng cơ hội học tập và 
học tập suốt đời, trong đó, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
mới thoát nghèo, phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật và người dân 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo;

110 47 63

Nội dung 03: Đầu tư xây mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư cơ sở 
vật chất, trang thiết bị đào tạo cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gồm: 
trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học nghề), trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia đào tạo 
nghề theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và số hóa để đáp ứng yêu cầu 
đào tạo nghề tại chỗ, tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các 
xã, thôn đặc biệt khó khăn, an toàn khu, biên giới và hải đảo. Phát 
triển giáo dục nghề nghiệp; đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào DTTS&MN, 
lao động nông thôn, lao động nghèo khu vực đô thị. Tăng cường liên 
kết cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường lao 
động để thúc đẩy việc làm và khởi nghiệp cho lao động nông thôn;

120 51 69

Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu 
lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn. 
Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
lao động là người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi;

120 51 69

Nội dung thành phần 06
Nội dung 01: Triển khai một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
phục vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN;

30 13 17

Nội dung 02: Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển giao tiến bộ khoa học 
- kỹ thuật, công nghệ phục vụ đời sống, phát triển kinh tế nông thôn 
và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; phát triển 
và nhân rộng các mô hình “thôn thông minh”.

200 86 114

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”;

200 92 108
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Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình;

30 13 17

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030";

30 13 17

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động  nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em;

30 13 17

Nội dung 04 :Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam;

50 22 28

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”.

30 13 17

Nội dung thành phần 09

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn.

158 68 90

Nội dung thành phần 10
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm;

54 23 31

37 Xã Bình Phú 2.178 1.201 977
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 01: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ 
tầng giao thông (bao gồm cả cầu dân sinh, công trình giao thông) 
phục vụ dân sinh, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn xã, thôn; hạ 
tầng giao thông kết nối liên xã, liên thôn theo hướng đồng bộ, hiện 
đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với đặc thù vùng, miền 
và bảo đảm kết nối hiệu quả. Trong đó, tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu 
tư cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, 
an toàn khu, biên giới và hải đảo

1.686 930 756

Nội dung thành phần 04

Nội dung 03: Đầu tư xây mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư cơ sở 
vật chất, trang thiết bị đào tạo cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gồm: 
trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học nghề), trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia đào tạo 
nghề theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và số hóa để đáp ứng yêu cầu 
đào tạo nghề tại chỗ, tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các 
xã, thôn đặc biệt khó khăn, an toàn khu, biên giới và hải đảo. Phát 
triển giáo dục nghề nghiệp; đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào DTTS&MN, 
lao động nông thôn, lao động nghèo khu vực đô thị. Tăng cường liên 
kết cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường lao 
động để thúc đẩy việc làm và khởi nghiệp cho lao động nông thôn.

292 161 131

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình

50 26 24

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em

50 28 22

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

50 28 22
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

50 28 22

38 Xã Bờ Ngoong 2.636 1.454 1.182
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo;

100 55 45

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa hoc - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững.

1.413 782 631

Nội dung thành phần 04

Nội dung 05: Hỗ trợ người lao động cư trú trên địa bàn các xã, thôn 
đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng; thuê cơ sở đào tạo và lưu trú cho ứng viên 
tham gia khóa đào tạo Tiếng Nhật để đi làm việc tại Nhật Bản theo 
Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA).

100 55 45

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình

57 31 26

Nội dung 02: triển khai hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua 
SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; 
xây dựng các chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề 
nghiệp theo nguyên tắc " 5 tự", "5 cùng"; đề án " hội nông dân Việt 
Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 
2030"; đề án " tuyên truyền, vận động hướng dân nông dân sản xuất, 
kinh doanh nông sản, thực hiện an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai 
đoạn 2026-2030

51 28 23
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Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em

50 28 22

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

102 56 46

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

120 66 54

Nội dung thành phần 09

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

295 162 133

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
Nội dung 04: Đầu tư xây dựng, cải tạo thiết chế văn hoá, thể thao và 
đầu tư trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN; phục 
hồi, bảo tồn, phát huy giá trị các công trình kiến trúc tiêu biểu của 
các DTTS; tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích quốc gia đặc 
biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của DTTS, xây dựng mô 
hình bảo tàng sinh thái vùng đồng bào DTTS; Bảo tồn không gian 
văn hoá làng, bản, buôn truyền thống của các DTTS gắn với phát 
triển du lịch cộng đồng

165 90 75

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào DTTS và 
người dân sinh sống trên địa bàn

39 21 18

Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN; Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và 
hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải cơ sở, biện pháp đảm bảo, đăng 
ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho vùng đồng bào 
DTTS&MN

144 80 64

39 Xã Canh Liên 2.665 1.201 1.464
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02
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Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 02: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng công trình 
thủy lợi theo hướng đồng bộ, hiện đại, khép kín, linh hoạt, phù hợp 
với đặc thù từng vùng, miền, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng 
cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Trong đó, tập 
trung, ưu tiên đầu tư công trình thủy lợi cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo, 
vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu;

200 200

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người 
dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền thanh xã; nâng cấp hoạt động 
của đài truyền thanh xã; mở 
rộng cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông 
đối với các thôn). Tập trung, 
ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng 
bào DTTS&MN, an toàn khu, 

biên giới

90 90

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa hoc - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững.

1.437 950 487

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

115 0 115

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
Nội dung 04: Đầu tư xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa, thể thao và 
đầu tư trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN; phục 
hồi, bảo tồn, phát huy giá trị các công trình kiến trúc tiêu biểu của 
các DTTS; tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích quốc gia đặc 
biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS; xây dựng mô 
hình bảo tàng sinh thái vùng đồng bào DTTS; bảo tồn không gian 
văn hóa làng, bản, buôn truyền thống của các DTTS gắn với phát 
triển du lịch cộng đồng

580 80 500

Nội dung thành phần 02
Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch 150 0 150

Nội dung thành phần 03
Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

73 61 12

Nội dung thành phần 04
Nội dung 01: Chính sách đặc thù ưu tiên hỗ trợ, phát triển cộng 
đồng, hộ gia đình, cá nhân thuộc các dân tộc còn gặp nhiều khó 
khăn, có khó khăn đặc thù trong phạm vi toàn tỉnh

20 20
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

40 Xã Canh Vinh 2.140 1.180 960
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 03: Tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai cấp xã 
nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả 
thiên tai có hiệu quả thông qua xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, 
trang bị thiết bị thiết yếu, tổ chức lực lượng xung kích phòng, chống 
thiên tai và tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nâng cao 
nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến 
đổi khí hậu, nhất là tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng 
bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo, vùng có nguy cơ 
rủi ro cao và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu

450 250 200

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới

610 270 340

Nội dung thành phần 03
Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

800 500 300

Nội dung thành phần 08

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em

30 30

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

100 40 60

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 02

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 150 90 60

41 Xã Cát Tiến 1.212 527 685
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 01: Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển 
kinh tế nông thôn, tiểu thủ công nghiệp theo hướng sinh thái, hiện 
đại, tích hợp đa giá trị, phát huy lợi thế về địa hình, khí hậu, cảnh 
quan thiên nhiên, hạ tầng kinh tế xã hội và đáp ứng nhu cầu thị 
trường. Tập trung, ưu tiên áp dụng các quy trình sản xuất nông 
nghiệp giảm phát thải, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, 
nông nghiệp tuần hoàn, bảo vệ tài nguyên; khuyến khích thực hành 
sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP), sử dụng vật tư 
nông nghiệp an toàn và truy xuất nguồn gốc

70 70

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
khuyến khích chủ thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, 
người khuyết tật tham gia sản xuất sản phẩm OCOP;

60 0 60

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động  cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân 
chuyên nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây 
dựng nông nghiệp thông  minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp 
xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên 
cho lao động trên địa bàn các xã,  thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng 
bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo;

170 100 70

Nội dung thành phần 07

Nội dung 01: Tăng cường quản lý chất thải rắn, nước thải, chất thải 
và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, bền vững và thích 
ứng với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ xử lý chất thải hiện 
đại, thân thiện môi trường, giảm thiểu chôn lấp trực tiếp; phát triển 
mô hình tiêu dùng xanh, thân thiện môi trường, cộng đồng không rác 
thải nhựa và kinh tế tuần hoàn quy mô thôn, bản, cụm dân cư, hộ gia 
đình. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ vùng 
đồng bào DTTS&MN nâng cao nhận thức, tiếp cận xử lý rác thải 
sinh hoạt tại gia đình

237 100 137

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

428 257 171

Nội dung thành phần 08
Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động thực hiện Cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (in ấn 
tài liệu, băng rôn, pano, phát thanh)

37 37
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn  2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia 
quản lý, tạo việc 
 làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn đề xã hội 
liên quan đến phụ nữ và trẻ em;

40 40

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch,  3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam;

20 20

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức 
sống nông-lâm-ngư-diêm nghiệp trung bình, người lao động có thu 
nhập thấp hằng năm

10 10

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, 
 giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS&MN, 

 đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao nhận thức, năng lực, đổi 
mới 
 tư duy của cộng đồng và người dân về xây dựng NTM, giảm nghèo 
bền vững,
 phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu 
tiên cho 

 các đối tượng thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN;

10 10

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN;

130 0 130

42 Xã Chơ Long 2.178 1.201 977
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

1.330 1.201 129

Nội dung thành phần 05

Nội dung 01: Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức xã đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính công hiện 
đại và phát triển nông thôn bền vững. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, 
tập huấn kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý hành chính, quản lý 
kinh tế - xã hội chuyên sâu, tư duy phát triển tích hợp và đổi mới 
sáng tạo, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tập 
trung, ưu tiên cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác 
dân tộc; các đối tượng thuộc các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng 
đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo;

20 20

Nội dung thành phần 09
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm an về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn.

500 500

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm;

40 40

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 02
Nội dung 02: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với 
bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân 60 60

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 120 120

Nội dung thành phần 03
Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

108 108

43 Xã Chƣ A Thai 2.216 1.222 994
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 03: Hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đạt tiêu 
chuẩn, quy chuẩn và bảo đảm an toàn dịch bệnh; phát triển sản xuất 
hàng hóa quy mô lớn, liên kết chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ bền 
vững. Ứng dụng cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng bộ, công nghệ cao, 
công nghệ số trong sản xuất, quản lý vùng trồng và xây dựng cơ sở 
dữ liệu vùng nguyên liệu. Triển khai áp dụng mã số vùng trồng, mã 
số vùng nuôi đối với mọi loại cây trồng, vật nuôi; ứng dụng công 
nghệ số trong quản lý vùng trồng, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc 
đối với lương thực thực phẩm;

1.100 606 494

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích chủ 
thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật 
tham gia sản xuất sản phẩm OCOP

268 147 121

Nội dung thành phần 04
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Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo

100 55 45

Nội dung thành phần 06

Nội dung 02: Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển giao tiến bộ khoa học 
- kỹ thuật, công nghệ phục vụ đời sống, phát triển kinh tế nông thôn 
và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; phát triển 
và nhân rộng các mô hình “thôn thông minh”.

100 55 45

Nội dung thành phần 08

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; 
xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân
nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án 
“Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển
kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”; 
Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông
dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm 
an toàn vì sức khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

50 28 22

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 02
Nội dung 02: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với 
bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân 548 303 245

Nội dung thành phần 05
Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN;

50 28 22

44 Xã Chƣ Krey 2.254 1.243 1.011
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

664 368 296

Nội dung thành phần 04
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Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu 
lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn. 
Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
lao động là người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi;

40 22 18

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm;

50 28 22

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01

Nội dung 01: Đầu tư xây dựng mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư 
cơ sở vật chất, trang thiết bị cho: Các cơ sở giáo dục mầm non; các 
trường phổ thông; các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu 
học và trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú, dân tộc nội trú, 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở tham gia hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên (ưu tiên đầu tư các hạng 
mục: đầu tư xây dựng, đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối 
phòng/công trình phục vụ ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh và phòng 
công vụ giáo viên; nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối phòng/công 
trình phục vụ học tập; bổ sung, nâng cấp công trình phụ trợ khác; 
đầu tư cơ sơ vật chất phục vụ chuyển đổi số giáo dục, phục vụ việc 
giảng dạy và học tập trực tuyến cho học sinh DTTS; mua sắm máy 
móc, thiết phục vụ đào tạo). Ưu tiên tập trung cho địa bàn các xã đặc 
biệt khó khăn, xã biên giới, ATK địa bàn chiến lược về an ninh, 
quốc phòng, khu vực đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có 
khó khăn đặc thù sinh sống; đầu tư mới, đầu tư cải tạo, nâng cấp và 
kiên cố hóa các trường, lớp học, sân chơi cho học sinh phổ thông, 
nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở bán trú, bếp ăn cho học sinh và các 
công trình phụ trợ khác ở khu vực đồng bào dân tộc còn gặp nhiều 
khó khăn, có khó khăn đặc thù sinh sống

1.500 825 675

45 Xã Chƣ Păh 1.528 843 685
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo;

1.000 600 400

Nội dung thành phần 06

Nội dung 02: Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển giao tiến bộ khoa học 
- kỹ thuật, công nghệ phục vụ đời sống, phát triển kinh tế nông thôn 
và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; phát triển 
và nhân rộng các mô hình “thôn thông minh”

528 243 285

46 Xã Chƣ Prông 1.948 1.074 874
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a Hợp phần thứ nhất
Nội dung thành phần 03

Nội dung 03: Hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đạt tiêu 
chuẩn, quy chuẩn và bảo đảm an toàn dịch bệnh; phát triển sản xuất 
hàng hóa quy mô lớn, liên kết chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ bền 
vững. Ứng dụng cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng bộ, công nghệ cao, 
công nghệ số trong sản xuất, quản lý vùng trồng và xây dựng cơ sở 
dữ liệu vùng nguyên liệu. Triển khai áp dụng mã số vùng trồng, mã 
số vùng nuôi đối với mọi loại cây trồng, vật nuôi; ứng dụng công 
nghệ số trong quản lý vùng trồng, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc 
đối với lương thực thực phẩm

463 253 210

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
khuyến khích chủ thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, 
người khuyết tật tham gia sản xuất sản phẩm OCOP

50 50

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

441 261 180

Nội dung thành phần 04

Nội dung 03: Đầu tư xây mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư cơ sở 
vật chất, trang thiết bị đào tạo cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gồm: 

trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học nghề), trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia đào tạo 
nghề theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và số hóa để đáp ứng yêu cầu 
đào tạo nghề tại chỗ, tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các 
xã, thôn đặc biệt khó khăn, an toàn khu, biên giới và hải đảo. Phát 

triển giáo dục nghề nghiệp; đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào DTTS&MN, 

lao động nông thôn, lao động nghèo khu vực đô thị. Tăng cường liên 
kết cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường lao 
động để thúc đẩy việc làm và khởi nghiệp cho lao động nông thôn

326 160 166

Nội dung thành phần 08
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Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình

50 50

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

20 20

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em

18 18

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

20 20

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

20 20

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

50 50

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

50 50

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
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Ghi chú 

Nội dung 06: Giải quyết những vấn đề cấp thiết vùng đồng bào 
DTTS&MN, bao gồm: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở; quy 
hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư cho đồng bào DTTS còn di cư 
tự do và ở những nơi cần thiết; hỗ trợ đất ở, nhà ở cho các hộ trong 
diện quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư; hỗ trợ đất sản xuất 
đối với đối tượng thay đổi chỗ ở khi bố trí quy hoạch, sắp xếp, ổn 
định dân cư; hỗ trợ kinh phí di chuyển các hộ từ nơi ở cũ đến nơi tái 
định cư; xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình chống sạt lở 
tại những điểm xã, thôn có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng trực tiếp 
đến khu vực dân cư, trường học; đầu tư xây dựng nhà hoả táng, quy 
hoạch, bố trí quỹ đất làm các khu nghĩa địa, nghĩa trang tập trung 
vùng đồng bào DTTS

440 400 40

47 Xã Chƣ Pƣh 2.139 1.180 959
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 01

Nội dung 01: Rà soát, lập, phê duyệt quy hoạch chung xã theo pháp 
luật về quy hoạch đô thị và nông thôn phù hợp với tình hình kinh tế - 
xã hội của xã; quy hoạch cấp tỉnh theo quy định. Ban hành quy chế 
quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn theo pháp luật về kiến trúc

750 750

Nội dung 02: Thực hiện xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng 
NTM trên nền tảng công nghệ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý 
(GIS hóa) để cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu 
quốc gia về quy hoạch và được cung cấp, chia sẻ cho các tổ chức, cá 
nhân theo quy định.

209 209

Nội dung thành phần 03
Nội dung 09: Phát triển mạng lưới khuyến nông cộng đồng gắn với 
nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Tập 
trung, ưu tiên cho địa bàn các xã, 
thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, 
biên giới và hải đảo

140 140

Nội dung thành phần 04

Nội dung 03: Đầu tư xây mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư cơ sở 
vật chất, trang thiết bị đào tạo cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gồm: 

trường cao đẳng,

trường trung cấp, trường trung học nghề), trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 

trung tâm giáo dục thường
xuyên tham gia đào tạo nghề theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và số 
hóa để đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề tại chỗ, tập trung, ưu tiên hỗ 
trợ đầu tư trên địa bàn các xã,

thôn đặc biệt khó khăn, an toàn khu, biên giới và hải đảo. Phát triển 
giáo dục nghề nghiệp; đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng và 
hiệu quả đào tạo nghề cho lao 
động vùng đồng bào DTTS&MN, lao động nông thôn, lao động 
nghèo khu vực đô thị. Tăng cường liên kết cơ sở đào tạo với doanh 
nghiệp, hợp tác xã và thị trường 
lao động để thúc đẩy việc làm và khởi nghiệp cho lao động nông thôn

130 130

Nội dung thành phần 07
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Nội dung 01: Tăng cường quản lý chất thải rắn, nước thải, chất thải 
và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, bền vững và thích 
ứng với biến đổi khí hậu;
ứng dụng công nghệ xử lý chất thải hiện đại, thân thiện môi trường, 
giảm thiểu chôn lấp trực tiếp; phát triển mô hình tiêu dùng xanh, 
thân thiện môi trường, cộng
đồng không rác thải nhựa và kinh tế tuần hoàn quy mô thôn, bản, 
cụm dân cư, hộ gia đình. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo, hộ vùng đồng bào
DTTS&MN nâng cao nhận thức, tiếp cận xử lý rác thải sinh hoạt tại 
gia đình

250 250

Nội dung thành phần 08
Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển khai hiệu quả Cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; xây dựng, 
nhân rộng mô hình “Khu
dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng 
của người dân về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an 
sinh xã hội gắn với xây 
dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi số trong 
triển khai thực hiện Chương
trình. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội trong 
xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình

30 30

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho 
lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn đề xã hội liên quan 
đến phụ nữ và trẻ em

15 15

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

15 15

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung 
tay xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh 
tế xã hội vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

20 20

Nội dung thành phần 09
Nội dung 01: Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, 
hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng được giao; góp phần 
xây dựng nền quốc phòng
toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân 
gắn với thế trận an ninh nhân dân; tích cực xây dựng địa bàn nông 
thôn vững mạnh, toàn diện,
bảo đảm giữ vững tiêu chí quân sự, quốc phòng trong xây dựng nông 
thôn mới, giảm nghèo bền vững

200 200
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Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn 
đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng 
các phương án để đối phó kịp thời và hiệu quả khi xảy ra tình huống 
phức tạp theo phương châm
“bốn tại chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an 
ninh, trật tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, 
nổ trên địa bàn; phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả; lực lượng tham gia 
bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số lượng, chất lượng, điều 
kiện hoạt động; xây dựng, củng cố,
nhân rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô 
hình chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực 
nông thôn

50 50

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

50 50

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững,
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán 
bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của 
cộng đồng và người dân về xây
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng thuộc xã, 
thôn đặc biệt khó khăn, vùng 
đồng bào DTTS&MN

40 40

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

50 50

Nội dung 04: Tổ chức triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Cả 
nước thực hiện xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và 
phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN” do Thủ tướng Chính phủ phát động

50 50

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 02

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 140 140

48 Xã Chƣ Sê 1.489 632 857
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02
Nội dung 08: Phát triển hạ tầng số, hạ tầng viễn thông trên địa bàn 
nông thôn; duy trì điểm phục vụ bưu chính phục vụ công cộng và 
chính quyền số. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc 
biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và 
hải đảo

200 80 120
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Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

519 262 257

Nội dung thành phần 03

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
khuyến khích chủ thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, 
người khuyết tật tham gia sản xuất sản phẩm OCOP

80 60 20

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình

50 50 0

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

50 50 0

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không,3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

50 50 0

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện
 tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc đẩy 
phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo 
bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

50 50 0

Nội dung thành phần 10
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

30 30

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
Nội dung 04: Đầu tư xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa, thể thao và 
đầu tư trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN; phục 
hồi, bảo tồn, phát huy giá trị các công trình kiến trúc tiêu biểu của 
các DTTS; tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích quốc gia đặc 
biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS; xây dựng mô 
hình bảo tàng sinh thái vùng đồng bào DTTS; bảo tồn không gian 
văn hóa làng, bản, buôn truyền thống của các DTTS gắn với phát 
triển du lịch cộng đồng

120 120

Nội dung thành phần 02

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 120 120

Nội dung thành phần 03

Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

70 70

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào DTTS và 
người dân sinh sống trên địa bàn

100 100

Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

50 50

49 Xã Cửu An 1.643 906 737
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 01

Nội dung 01: Rà soát, lập, phê duyệt quy hoạch chung xã theo pháp 
luật về quy hoạch đô thị và nông thôn phù hợp với tình hình kinh tế - 
xã hội của xã; quy hoạch cấp tỉnh theo quy định. Ban hành quy chế 
quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn theo pháp luật về kiến trúc 
(Lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Cửu An)

1.000 550 450

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo;

130 72 58

Nội dung thành phần 07
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

313 173 140

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01

Nội dung 04: Đầu tư xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa, thể thao và 
đầu tư trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN; phục 
hồi, bảo tồn, phát huy giá trị các công trình kiến trúc tiêu biểu của 
các DTTS; tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích quốc gia đặc 
biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS; xây dựng mô 
hình bảo tàng sinh thái vùng đồng bào DTTS; bảo tồn không gian 
văn hóa làng, bản, buôn truyền thống của các DTTS gắn với phát 
triển du lịch cộng đồng;

150 83 67

Nội dung thành phần 05
Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

50 28 22

50 Xã Đak Đoa 1.528 843 685
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
khuyến khích chủ thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, 
người khuyết tật tham gia sản xuất sản phẩm OCOP

65 40 25

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

590 308 282

Nội dung thành phần 04
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 03: Đầu tư xây mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư cơ sở 
vật chất, trang thiết bị đào tạo cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
(gồm: trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học nghề), 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 
giáo

 dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia đào 
tạo nghề theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và số hóa để đáp ứng yêu 
cầu đào tạo nghề tại chỗ, tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư trên địa bàn 
các xã, thôn đặc biệt khó khăn, an toàn khu, biên giới. Phát triển
 giáo dục nghề nghiệp; đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng và 
hiệu quả đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào DTTS&MN, 

lao động nông thôn, lao động nghèo khu vực đô thị. Tăng cường liên 
kết cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường lao
 động để thúc đẩy việc làm và khởi nghiệp cho lao động nông thôn

154 125 29

Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, 
nhất là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và 
toàn quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung
 - cầu lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn.
 Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó
 khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới; lao động 
là người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi

30 30

Nội dung thành phần 09
Nội dung 01: Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, 
hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng được giao; góp phần 
xây dựng nền quốc phòng
toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân 
gắn với thế trận an ninh nhân dân; tích cực xây dựng địa bàn nông 
thôn vững mạnh, toàn diện,
bảo đảm giữ vững tiêu chí quân sự, quốc phòng trong xây dựng nông 
thôn mới, giảm nghèo bền vững

30 30

64/178



STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

549 255 294

Nội dung thành phần 10

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; 
xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh 
giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

50 25 25

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 03
Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ 
em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn 
nhân cận huyết

60 60

51 Xã Đak Pơ 2.292 1.264 1.028
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

900 410 490

Nội dung thành phần 08

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030";

40 20 20

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em

50 30 20

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

40 20 20
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

50 30 20

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

78 50 28

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

20 10 10

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

10 10

Nội dung 04: Tổ chức triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Cả 
nước thực hiện xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN” do Thủ tướng 
Chính phủ phát động.

10 10

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01

Nội dung 06: Giải quyết những vấn đề cấp thiết vùng đồng bào 
DTTS&MN, bao gồm: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở; quy 
hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư cho đồng bào DTTS còn di cư 
tự do và ở những nơi cần thiết; hỗ trợ đất ở, nhà ở cho các hộ trong 
diện quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư; hỗ trợ đất sản xuất 
đối với đối tượng thay đổi chỗ ở khi bố trí quy hoạch, sắp xếp, ổn 
định dân cư; hỗ trợ kinh phí di chuyển các hộ từ nơi ở cũ đến nơi tái 
định cư; xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình chống sạt lở 
tại những điểm xã, thôn có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng trực tiếp 
đến khu vực dân cư, trường học; đầu tư xây dựng nhà hoả táng, quy 
hoạch, bố trí quỹ đất làm các khu nghĩa địa, nghĩa trang tập trung 
vùng đồng bào DTTS

484 284 200

Nội dung thành phần 02
Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch: 
Trang bị bộ cồng chiêng, trang phục

280 180 100

Nội dung thành phần 03
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 01:Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ 
quản lý, giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo 
dục mầm non, phổ thông vùng đồng bào DTTS&MN về chuyên môn 
nghiệp vụ, ứng dụng khoa học công nghệ trong giảng dạy đáp ứng 
chương trình giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực thực hiện các 
nhiệm vụ đặc thù của trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường 
mầm non, phổ thông ở vùng đồng bào DTTS, hỗ trợ nâng cao chất 
lượng giáo dục đối với học sinh các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, 
có khó khăn đặc thù; đào tạo
đại học, sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào 
DTTS&MN

20 10 10

Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

270 170 100

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

20 15 5

Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

20 15 5

52 Xã Đak Rong 2.368 1.306 1.062
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 03: Hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đạt tiêu 
chuẩn, quy chuẩn và bảo đảm an toàn dịch bệnh; phát triển sản xuất 
hàng hóa quy mô lớn, liên kết chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ bền 
vững. Ứng dụng cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng bộ, công nghệ cao, 
công nghệ số trong sản xuất, quản lý vùng trồng và xây dựng cơ sở 
dữ liệu vùng nguyên liệu. Triển khai áp dụng mã số vùng trồng, mã 
số vùng nuôi đối với mọi loại cây trồng, vật nuôi; ứng dụng công 
nghệ số trong quản lý vùng trồng, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc 
đối với lương thực thực phẩm

150 150

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

120 120

Nội dung thành phần 08
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình

35 35

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

30 30

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

25 25

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

25 25

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 02
Nội dung 02: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với 
bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân 1.983 1.306 677

53 Xã Đak Sơmei 2.216 1.222 994
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích chủ 
thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật 
tham gia sản xuất sản phẩm OCOP;

75 75 0
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

1.500 506 994

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm; 

20 20

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN; 

30 30

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; 

41 41

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
Nội dung 05: Hỗ trợ thiết lập, duy trì các điểm hỗ trợ đồng bào 
DTTS ứng dụng công nghệ thông tin tại xã, thôn để phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự

350 350

Nội dung thành phần 03

Nội dung 01:Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ 
quản lý, giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo 
dục mầm non, phổ thông vùng đồng bào DTTS&MN về chuyên môn 
nghiệp vụ, ứng dụng khoa học công nghệ trong giảng dạy đáp ứng 
chương trình giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực thực hiện các 
nhiệm vụ đặc thù của trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường 
mầm non, phổ thông ở vùng đồng bào DTTS, hỗ trợ nâng cao chất 
lượng giáo dục đối với học sinh các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, 
có khó khăn đặc thù; đào tạo
đại học, sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào 
DTTS&MN

100 100

Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

70 70

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

30 30

54 Xã Đăk Song 2.178 1.201 977
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

150 83 67

Nội dung thành phần 09

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn. 

399 220 179

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
Nội dung 05: Hỗ trợ thiết lập, duy trì các điểm hỗ trợ đồng bào 
DTTS ứng dụng công nghệ thông tin tại xã, thôn để phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự

60 33 27

Nội dung thành phần 02
Nội dung 02: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với 
bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân 1.569 865 704

55 Xã Đề Gi 1.384 527 857
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững.

693 427 266

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

261 261

Nội dung thành phần 06
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 02: Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển giao tiến bộ khoa học 
- kỹ thuật, công nghệ phục vụ đời sống, phát triển kinh tế nông thôn; 
phát triển và nhân rộng các mô hình “thôn thông minh”

100 100

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

200 200

Nội dung thành phần 08

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em;

50 50

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam;

50 50

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm; 

15 15

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN;

15 15

56 Xã Đức Cơ 1.719 948 771
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo;

726 155 571

Nội dung thành phần 03
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích chủ 
thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật 
tham gia sản xuất sản phẩm OCOP;

100 0 100

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

493 493 0

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng  - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”;

300 300 0

Nội dung thành phần 09

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn. 

100 0 100

57 Xã Gào 1.948 1.074 874
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03
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Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 01: Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển 
kinh tế nông thôn, tiểu thủ công nghiệp theo hướng sinh thái, hiện 
đại, tích hợp đa giá trị, phát huy lợi thế về địa hình, khí hậu, cảnh 
quan thiên nhiên, hạ tầng kinh tế xã hội và đáp ứng nhu cầu thị 
trường. Tập trung, ưu tiên áp dụng các quy trình sản xuất nông 
nghiệp giảm phát thải, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, 
nông nghiệp tuần hoàn, bảo vệ tài nguyên; khuyến khích thực hành 
sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP), sử dụng vật tư 
nông nghiệp an toàn và truy xuất nguồn gốc

100 0 100

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

400 200 200

Nội dung thành phần 04

Nội dung 01: Bảo đảm tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện và học 
tập suốt đời cho người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo. Triển khai phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; duy trì nâng cao chất 
lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi; phổ cập 
giáo dục, xóa mù chữ, giáo dục hòa nhập; phát triển lớp học thông 
minh, mô hình học tập cộng đồng; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ 
nhân tạo và nền tảng học trực tuyến để mở rộng cơ hội học tập và 
học tập suốt đời, trong đó, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
mới thoát nghèo, phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật và người dân 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

200 200 0

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

758 534 224

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình

50 50 0

73/178



STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

30 30 0

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

30 30 0

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

30 30 0

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
Nội dung 04: Đầu tư xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa, thể thao và 
đầu tư trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN; phục 
hồi, bảo tồn, phát huy giá trị các công trình kiến trúc tiêu biểu của 
các DTTS; tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích quốc gia đặc 
biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS; xây dựng mô 
hình bảo tàng sinh thái vùng đồng bào DTTS; bảo tồn không gian 
văn hóa làng, bản, buôn truyền thống của các DTTS gắn với phát 
triển du lịch cộng đồng

100 100

Nội dung thành phần 02

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 100 100

Nội dung thành phần 03

Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

50 50

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

50 50

Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

50 50

58 Xã Hòa Hội 1.212 527 685
a Hợp phần thứ nhất 

Nội dung thành phần 03
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

430 200 230

Nội dung thành phần 04
Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, 
có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông nghiệp 
thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền vững, thích 
ứng với 
biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động trên địa bàn các xã, 
thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải 
đảo;

100 100

Nội dung thành phần 07

Nội dung 01: Tăng cường quản lý chất thải rắn, nước thải, chất thải 
và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, bền vững và thích 
ứng với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ xử lý chất thải hiện 
đại, thân thiện môi trường, giảm thiểu chôn lấp trực tiếp; phát triển 
mô hình tiêu dùng xanh, thân thiện môi trường, cộng đồng không rác 
thải nhựa và kinh tế tuần hoàn quy mô thôn, bản, cụm dân cư, hộ gia 
đình. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ vùng 
đồng bào DTTS&MN nâng cao nhận thức, tiếp cận xử lý rác thải 
sinh hoạt tại gia đình

300 195 105

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

302 102 200

Nội dung thành phần 08

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc  làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em;

30 30

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam;

30 30

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm; 

10 10
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Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN;

10 10

59 Xã Hoài Ân 1.212 527 685
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 03: Tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai cấp xã 
nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả 
thiên tai có hiệu quả thông qua xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, 
trang bị thiết bị thiết yếu, tổ chức lực lượng xung kích phòng, chống 
thiên tai và tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nâng cao 
nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến 
đổi khí hậu, nhất là tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng 
bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo, vùng có nguy cơ 
rủi ro cao và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu

60 60

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung. ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã. thôn đặc biệt khó 
khăn. vùng đồng bào DTTS&MN. an toàn khu. biên giới và hải đảo

70 60 10

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

177 37 140

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo;

360 180 180

Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc.

80 40 40

Nội dung thành phần 07
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Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng  - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”;

300 150 150

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình;

15 15

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em;

15 15

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

15 15

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm; 

90 45 45

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN; 

30 15 15

60 Xã Hội Sơn 1.911 1.054 857
a Hợp phần thứ nhất 

Nội dung thành phần 02

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung. ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã. thôn đặc biệt khó 
khăn. vùng đồng bào DTTS&MN. an toàn khu. biên giới và hải đảo

1.018 560 458

Nội dung thành phần 04
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Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

232 99 133

Nội dung thành phần 06

Nội dung 02: Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển giao tiến bộ khoa học 
- kỹ thuật, công nghệ phục vụ đời sống, phát triển kinh tế nông thôn 
và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; phát triển 
và nhân rộng các mô hình “thôn thông minh”.

225 133 92

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình

138 76 62

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; 
 Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể 
trong nông nghiệp đến năm 2030”; 
 Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh 
doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng giai đoạn 
2026 - 2030"

80 44 36

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam;

30 17 13

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

50 27 23

Nội dung thành phần 09
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Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh
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Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

48 48

b Hợp phần thứ hai 
Nội dung thành phần 01
Nội dung 05: Hỗ trợ thiết lập, duy trì các điểm hỗ trợ đồng bào 
DTTS ứng dụng công nghệ thông tin tại xã, thôn để phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự

80 44 36

Nội dung thành phần 05
Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

10 6 4

61 Xã Hra 2.139 1.180 959
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 03: Tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai cấp xã 
nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả 
thiên tai có hiệu quả thông qua xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, 
trang bị thiết bị thiết yếu, tổ chức lực lượng xung kích phòng, chống 
thiên tai và tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nâng cao 
nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến 
đổi khí hậu, nhất là tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng 
bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo, vùng có nguy cơ 
rủi ro cao và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu

40 22 18

Nội dung thành phần 03

Nội dung 01: Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển 
kinh tế nông thôn, tiểu thủ công nghiệp theo hướng sinh thái, hiện 
đại, tích hợp đa giá trị, phát huy lợi thế về địa hình, khí hậu, cảnh 
quan thiên nhiên, hạ tầng kinh tế xã hội và đáp ứng nhu cầu thị 
trường. Tập trung, ưu tiên áp dụng các quy trình sản xuất nông 
nghiệp giảm phát thải, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, 
nông nghiệp tuần hoàn, bảo vệ tài nguyên; khuyến khích thực hành 
sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP), sử dụng vật tư 
nông nghiệp an toàn và truy xuất nguồn gốc

50 28 22
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Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
khuyến khích chủ thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, 
người khuyết tật tham gia sản xuất sản phẩm OCOP

100 58 42

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

669 368 301

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

120 66 54

Nội dung thành phần 07

Nội dung 01: Tăng cường quản lý chất thải rắn, nước thải, chất thải 
và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, bền vững và thích 
ứng với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ xử lý chất thải hiện 
đại, thân thiện môi trường, giảm thiểu chôn lấp trực tiếp; phát triển 
mô hình tiêu dùng xanh, thân thiện môi trường, cộng đồng không rác 
thải nhựa và kinh tế tuần hoàn quy mô thôn, bản, cụm dân cư, hộ gia 
đình. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ vùng 
đồng bào DTTS&MN nâng cao nhận thức, tiếp cận xử lý rác thải 
sinh hoạt tại gia đình

150 82 68

Nội dung 02: Kiểm soát, xử lý ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi 
trường tại những khu vực tập trung nhiều nguồn thải, làng nghề và 
các khu vực mặt nước bị ô nhiễm; tăng cường giám sát môi trường 
dựa vào cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng dân cư 
và các tổ chức đoàn thể trong giám sát nguồn thải, phát hiện sớm và 
phản ánh kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường

500 275 225

Nội dung thành phần 08
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Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình

30 16 14

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

20 11 9

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

25 14 11

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

50 28 22

Nội dung thành phần 09

Nội dung 01: Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, 
hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng được giao; góp phần 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, 
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tích 
cực xây dựng địa bàn nông thôn vững mạnh, toàn diện, bảo đảm giữ 
vững tiêu chí quân sự, quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững

50 28 22

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

50 28 22

Nội dung thành phần 10
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Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

64 35 29

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

25 14 11

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

19 10 9

Nội dung 04: Tổ chức triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Cả 
nước thực hiện xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN” do Thủ tướng 
Chính phủ phát động

10 6 4

b Hợp phần thứ hai 
Nội dung thành phần 02

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 10 5 5

Nội dung thành phần 03

Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

121 67 54

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

20 11 9

Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

10 5 5

Nội dung 03: Xây dựng và duy trì, vận hành hệ thống quản lý theo 
dõi trình độ phát triển vùng đồng bào DTTS&MN, danh sách các 
dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù (theo các Nghị 
định của Chính phủ: Số 255/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2025 
về xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù 
giai đoạn 2026 – 2030, số 272/2025/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 
2025 về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2026 - 2030)

6 3 3

62 Xã Ia Băng 2.216 1.222 994
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

420 420

82/178



STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững (Mô hình hỗ trợ bò sinh sản cho các hộ nghèo, hộ 
cận nghèo trên địa bàn xã)

1.451 457 994

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình

50 50

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

40 40

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

80 80

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

50 50

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

25 25

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 02
Nội dung 03: Hỗ trợ thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu 
hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN 100 100

63 Xã Ia Boòng 2.406 1.327 1.079
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03
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Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

980 0 980

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

257 257 0

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình

20 20

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

30 30

Nội dung thành phần 09

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

1.000 950 50

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

79 60 19
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Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

20 20

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

20 20

64 Xã Ia Chia 2.588 1.159 1.429
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 01

Nội dung 01: Rà soát, lập, phê duyệt quy hoạch chung xã theo pháp 
luật về quy hoạch đô thị và nông thôn phù hợp với tình hình kinh tế - 
xã hội của xã; quy hoạch cấp tỉnh theo quy định. Ban hành quy chế 
quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn theo pháp luật về kiến trúc.

500 500

Nội dung 02: Thực hiện xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng 
NTM trên nền tảng công nghệ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý 
(GIS hóa) để cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy 
hoạch và được cung cấp, chia sẻ cho các tổ chức, cá nhân theo quy 
định.

300 300

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái,văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặcbiệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứngdụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sángtạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững.

1.087 600 487

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

100 100

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiênvà bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểumẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quangắn với cộng đồng 
dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trìmôi 
trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây dựng 
thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”.

100 100

Nội dung thành phần 08

85/178



STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khỏe cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030".

30 30

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

30 30

Nội dung thành phần 09
Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện,giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, 
những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; đồng thời 
phải sẵn sàngcác phương án để đối phó kịp thời và hiệu quả khi xảy 
ra tình huống phức tạp theo 
phương châm “bốn tại chỗ”, không để hình thành các điểm nóng 
phức tạp về an 
ninh, trật tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, 
nổ trên địa 
bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng 
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số lượng, chất 
lượng, điều kiện 
hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình bảo đảm an 
ninh, trật tự, đặcbiệt là các mô hình chuyển đổi số, mô hình camera 
AI giám sát an ninh khu vực 
nông thôn.

150 150

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm.

56 56

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

50 50

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 02

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 100 8 92

Nội dung thành phần 03

Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

35 35

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

50 0 50

65 Xã Ia Dơk 2.368 1.306 1.062
a Hợp phần thứ nhất
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Nội dung thành phần 02

Nội dung 05: Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua 

sắm trang thiết bị dạy học, thư viện cho các cơ sở giáo dục mầm non, 

cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn nông thôn theo hướng hiện 
đại, chuẩn hóa và số hóa, đáp ứng yêu cầu học tập cơ bản. Tập trung, 

ưu tiên hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, an 

toàn khu, biên giới và hải đảo

200 200

Nội dung thành phần 03
Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

598 598 0

Nội dung thành phần 04

Nội dung 01: Bảo đảm tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện và học 
tập suốt đời cho người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo. Triển khai phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; duy trì nâng cao chất 
lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi; phổ cập 
giáo dục, xóa mù chữ, giáo dục hòa nhập; phát triển lớp học thông 
minh, mô hình học tập cộng đồng; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ 
nhân tạo và nền tảng học trực tuyến để mở rộng cơ hội học tập và 
học tập suốt đời, trong đó, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
mới thoát nghèo, phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật và người dân 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

200 200 0

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

250 250

Nội dung thành phần 06

Nội dung 02: Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển giao tiến bộ khoa học 
- kỹ thuật, công nghệ phục vụ đời sống, phát triển kinh tế nông thôn 
và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; phát triển 
và nhân rộng các mô hình “thôn thông minh”

125 58 67

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

250 0 250

Nội dung thành phần 09
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Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

150 0 150

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

40 0 40

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

20 0 20

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

40 0 40

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01

Nội dung 04: Đầu tư xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa, thể thao và 
đầu tư trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN; phục 
hồi, bảo tồn, phát huy giá trị các công trình kiến trúc tiêu biểu của 
các DTTS; tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích quốc gia đặc 
biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS; xây dựng mô 
hình bảo tàng sinh thái vùng đồng bào DTTS; bảo tồn không gian 
văn hóa làng, bản, buôn truyền thống của các DTTS gắn với phát 
triển du lịch cộng đồng

495 0 495

66 Xã Ia Dom 2.397 1.053 1.344
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích chủ 
thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật 
tham gia sản xuất sản phẩm OCOP

100 55 45
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Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

587 55 532

Nội dung thành phần 04

Nội dung 01: Bảo đảm tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện và học 
tập suốt đời cho người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo. Triển khai phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; duy trì nâng cao chất 
lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi; phổ cập 
giáo dục, xóa mù chữ, giáo dục hòa nhập; phát triển lớp học thông 
minh, mô hình học tập cộng đồng; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ 
nhân tạo và nền tảng học trực tuyến để mở rộng cơ hội học tập và 
học tập suốt đời, trong đó, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
mới thoát nghèo, phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật và người dân 
vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo

100 55 45

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo

150 82 68

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”;

370 206 164

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình;

100 55 45

Nội dung thành phần 09

89/178



STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn.

200 110 90

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm;

50 28 22

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01

Nội dung 04: Đầu tư xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa, thể thao và 
đầu tư trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN; phục 
hồi, bảo tồn, phát huy giá trị các công trình kiến trúc tiêu biểu của 
các DTTS; tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích quốc gia đặc 
biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS; xây dựng mô 
hình bảo tàng sinh thái vùng đồng bào DTTS; bảo tồn không gian 
văn hóa làng, bản, buôn truyền thống của các DTTS gắn với phát 
triển du lịch cộng đồng

400 220 180

Nội dung thành phần 02

Nội dung 05: Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS&MN 100 55 45

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 100 55 45

Nội dung thành phần 03

Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết;

60 33 27

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn;

40 22 18

Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN;

40 22 18

67 Xã Ia Dreh 2.216 1.222 994
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02
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Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 10: Phát triển công trình cấp nước sạch tập trung tại các xã 
hoặc liên xã phù hợp với đặc thù vùng, miền, bảo đảm hoạt động 
hiệu quả, bền vững, trong đó tập trung, ưu tiên đầu tư tại các xã, thôn 
đặc biệt khó khăn; khu vực biên giới; vùng khan hiếm, khó khăn về 
nguồn nước; khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng của hạn hán, xâm 
nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước; vùng đồng bào DTTS&MN; khu 
vực bãi ngang, ven biển và hải đảo và hỗ trợ cấp nước hộ gia đình 
đạt chuẩn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ trên 
địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN, hộ trên địa bàn khó tiếp cận với 
nước sạch tập trung

1.000 550 450

Nội dung thành phần 03
Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

746 410 336

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

140 77 63

Nội dung thành phần 05

Nội dung 03: Nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng tiếp cận 
pháp luật và thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý, biện 
pháp bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà 
nước cho người dân; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa 
giải cơ sở, nhằm nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, 
xây dựng nếp sống và hành vi ứng xử theo pháp luật trong cộng 
đồng dân cư nông thôn, giải quyết tốt các mâu thuẫn, tranh chấp ở 
khu vực nông thôn, tập trung, ưu tiên người dân thuộc hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhóm dễ bị tổn thương, người dân 
tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an 
toàn khu, biên giới và hải đảo... Đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, 
phù hợp và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoàn thiện văn bản 
quy phạm pháp luật về công tác xây dựng NTM, giảm nghèo, phát 
triển vùng đồng bào DTTS&MN thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ 
quản lý nhà nước của Bộ

30 16 14

Nội dung thành phần 08

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

50 28 22
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Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em

60 33 27

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
Nội dung 04: Đầu tư xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa, thể thao và 
đầu tư trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN; phục 
hồi, bảo tồn, phát huy giá trị các công trình kiến trúc tiêu biểu của 
các DTTS; tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích quốc gia đặc 
biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS; xây dựng mô 
hình bảo tàng sinh thái vùng đồng bào DTTS; bảo tồn không gian 
văn hóa làng, bản, buôn truyền thống của các DTTS gắn với phát 
triển du lịch cộng đồng

150 83 67

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

20 11 9

Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

20 14 6

68 Xã Ia Grai 1.643 906 737
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03
Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

520 300 220

Nội dung thành phần 05

Nội dung 04: Tăng cường thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng 
chính sách, chương trình về giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng 
nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS&MN. Thúc đẩy bình đẳng giới trong công tác giảm nghèo, 
xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS&MN ở địa phương. Đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi 
định kiến giới. Tăng cường vai trò, vị thế của phụ nữ trong lãnh đạo, 
quản lý và phát triển cộng đồng; tổ chức triển khai các chỉ tiêu bình 
đẳng giới ; nâng cao nhận thức về giới trong xây dựng cộng đồng 
văn minh, tiến bộ

60 20 40

Nội dung thành phần 07

Nội dung 04: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại 
khu vực nông thôn; nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật 
về chất lượng, an toàn thực phẩm của tổ chức, cá nhân trong sản 
xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn; ưu tiên đẩy mạnh 
ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản 
lý, kiểm soát và giám sát an toàn thực phẩm

30 10 20

Nội dung thành phần 10
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Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

70 60 10

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

100 50 50

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01

Nội dung 01: Đầu tư xây dựng mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư 
cơ sở vật chất, trang thiết bị cho: Các cơ sở giáo dục mầm non; các 
trường phổ thông; các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu 
học và trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú, dân tộc nội trú, 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở tham gia hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên (ưu tiên đầu tư các hạng 
mục: đầu tư xây dựng, đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối 
phòng/công trình phục vụ ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh và phòng 
công vụ giáo viên; nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối phòng/công 
trình phục vụ học tập; bổ sung, nâng cấp công trình phụ trợ khác; 
đầu tư cơ sơ vật chất phục vụ chuyển đổi số giáo dục, phục vụ việc 
giảng dạy và học tập trực tuyến cho học sinh DTTS; mua sắm máy 
móc, thiết phục vụ đào tạo). Ưu tiên tập trung cho địa bàn các xã đặc 
biệt khó khăn, xã biên giới, ATK địa bàn chiến lược về an ninh, 
quốc phòng, khu vực đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có 
khó khăn đặc thù sinh sống; đầu tư mới, đầu tư cải tạo, nâng cấp và 
kiên cố hóa các trường, lớp học, sân chơi cho học sinh phổ thông, 
nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở bán trú, bếp ăn cho học sinh và các 
công trình phụ trợ khác ở khu vực đồng bào dân tộc còn gặp nhiều 
khó khăn, có khó khăn đặc thù sinh sống

470 250 220

Nội dung thành phần 02

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 220 120 100

Nội dung thành phần 03

Nội dung 01: Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ 
quản lý, giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo 
dục mầm non, phổ thông vùng đồng bào DTTS&MN về chuyên môn 
nghiệp vụ, ứng dụng khoa học công nghệ trong giảng dạy đáp ứng 
chương trình giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực thực hiện các 
nhiệm vụ đặc thù của trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường 
mầm non, phổ thông ở vùng đồng bào DTTS, hỗ trợ nâng cao chất 
lượng giáo dục đối với học sinh các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, 
có khó khăn đặc thù; đào tạo đại học, sau đại học đáp ứng nhu cầu 
nhân lực cho vùng đồng bào DTTS&MN

67 30 37

Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết : 

56 36 20

Nội dung thành phần 05
Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

50 30 20
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69 Xã Ia Hiao 2.178 1.201 977
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 01
Nội dung 02: Thực hiện xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng 
NTM trên nền tảng công nghệ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý 
(GIS hóa) để cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy 
hoạch và được cung cấp, chia sẻ cho các tổ chức, cá nhân theo quy 
định.

50 27 23

Nội dung thành phần 03

Nội dung 01: Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển 
kinh tế nông thôn, tiểu thủ công nghiệp theo hướng sinh thái, hiện 
đại, tích hợp đa giá trị, phát huy lợi thế về địa hình, khí hậu, cảnh 
quan thiên nhiên, hạ tầng kinh tế xã hội và đáp ứng nhu cầu thị 
trường. Tập trung, ưu tiên áp dụng các quy trình sản xuất nông 
nghiệp giảm phát thải, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, 
nông nghiệp tuần hoàn, bảo vệ tài nguyên; khuyến khích thực hành 
sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP), sử dụng vật tư 
nông nghiệp an toàn và truy xuất nguồn gốc

640 353 287

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
khuyến khích chủ thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, 
người khuyết tật tham gia sản xuất sản phẩm OCOP

190 105 85

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

110 60 50

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

850 469 381

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
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Nội dung 06: Giải quyết những vấn đề cấp thiết vùng đồng bào 
DTTS&MN, bao gồm: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở; quy 
hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư cho đồng bào DTTS còn di cư 
tự do và ở những nơi cần thiết; hỗ trợ đất ở, nhà ở cho các hộ trong 
diện quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư; hỗ trợ đất sản xuất 
đối với đối tượng thay đổi chỗ ở khi bố trí quy hoạch, sắp xếp, ổn 
định dân cư; hỗ trợ kinh phí di chuyển các hộ từ nơi ở cũ đến nơi tái 
định cư; xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình chống sạt lở 
tại những điểm xã, thôn có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng trực tiếp 
đến khu vực dân cư, trường học; đầu tư xây dựng nhà hoả táng, quy 
hoạch, bố trí quỹ đất làm các khu nghĩa địa, nghĩa trang tập trung 
vùng đồng bào DTTS

52 29 23

Nội dung thành phần 03

Nội dung 01: Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ 
quản lý, giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo 
dục mầm non, phổ thông vùng đồng bào DTTS&MN về chuyên môn 
nghiệp vụ, ứng dụng khoa học công nghệ trong giảng dạy đáp ứng 
chương trình giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực thực hiện các 
nhiệm vụ đặc thù của trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường 
mầm non, phổ thông ở vùng đồng bào DTTS, hỗ trợ nâng cao chất 
lượng giáo dục đối với học sinh các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, 
có khó khăn đặc thù; đào tạo đại học, sau đại học đáp ứng nhu cầu 
nhân lực cho vùng đồng bào DTTS&MN

170 94 76

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

66 36 30

Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

50 28 22

70 Xã Ia Hrú 2.598 1.433 1.165
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo;

1.000 500 500

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

900 500 400

Nội dung thành phần 04
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Nội dung 03: Đầu tư xây mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư cơ sở 
vật chất, trang thiết bị đào tạo cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
(gồm: trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học nghề), 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 
giáo

 dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia đào 
tạo nghề theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và số hóa để đáp ứng yêu 
cầu đào tạo nghề tại chỗ, tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư trên địa bàn 
các xã, thôn đặc biệt khó khăn, an toàn khu, biên giới. Phát triển
 giáo dục nghề nghiệp; đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng và 
hiệu quả đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào DTTS&MN, 

lao động nông thôn, lao động nghèo khu vực đô thị. Tăng cường liên 
kết cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường lao
 động để thúc đẩy việc làm và khởi nghiệp cho lao động nông thôn

150 100 50

Nội dung thành phần 09

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

368 213 155

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

150 100 50

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

30 20 10

71 Xã Ia Hrung 1.910 1.053 857
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

940 519 421

Nội dung thành phần 04
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Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

400 221 179

Nội dung thành phần 08

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

100 55 45

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

100 55 45

Nội dung thành phần 09

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

150 82 68

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

100 55 45

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

60 33 27

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

60 33 27

72 Xã Ia Khƣơl 2.712 1.496 1.216
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 01

Nội dung 01: Rà soát, lập, phê duyệt quy hoạch chung xã theo pháp 
luật về quy hoạch đô thị và nông thôn phù hợp với tình hình kinh tế - 
xã hội của xã; quy hoạch cấp tỉnh theo quy định. Ban hành quy chế 
quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn theo pháp luật về kiến trúc

400 250 150
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Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

2.312 1.246 1.066

73 Xã Ia Ko 2.000 1.201 799
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 07: Kết nối, xúc tiến tiêu thụ nông sản tại thị trường trong 
nước và xuất khẩu; đa dạng hóa hệ thống kênh phân phối, tiêu thụ 
bảo đảm bền vững, trong đó ưu tiên phát triển thương mại điện tử. 
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong thương mại, dịch vụ khu vực nông 
thôn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại nông thôn

50 50

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

420 121 299

Nội dung thành phần 04

Nội dung 01: Bảo đảm tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện và học 
tập suốt đời cho người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo. Triển khai phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; duy trì nâng cao chất 
lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi; phổ cập 
giáo dục, xóa mù chữ, giáo dục hòa nhập; phát triển lớp học thông 
minh, mô hình học tập cộng đồng; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ 
nhân tạo và nền tảng học trực tuyến để mở rộng cơ hội học tập và 
học tập suốt đời, trong đó, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
mới thoát nghèo, phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật và người dân 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

270 270

Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu 
lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn. 
Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
lao động là người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi

230 230

Nội dung thành phần 05
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Nội dung 04: Tăng cường thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng 
chính sách, chương trình về giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng 
nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS&MN. Thúc đẩy bình đẳng giới trong công tác giảm nghèo, 
xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS&MN ở địa phương. Đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi 
định kiến giới. Tăng cường vai trò, vị thế của phụ nữ trong lãnh đạo, 
quản lý và phát triển cộng đồng; tổ chức triển khai các chỉ tiêu bình 
đẳng giới ; nâng cao nhận thức về giới trong xây dựng cộng đồng 
văn minh, tiến bộ

50 50

Nội dung thành phần 07

Nội dung 04: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại 
khu vực nông thôn; nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật 
về chất lượng, an toàn thực phẩm của tổ chức, cá nhân trong sản 
xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn; ưu tiên đẩy mạnh 
ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản 
lý, kiểm soát và giám sát an toàn thực phẩm

25 25

Nội dung thành phần 09

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

600 600

Nội dung thành phần 10

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

70 70

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

60 60

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 02

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 200 200

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

25 25

74 Xã Ia Krái 2.101 1.159 942
a Hợp phần thứ nhất
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Nội dung thành phần 02
Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công

1.000 1.000 0

Nội dung thành phần 03

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
khuyến khích chủ thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, 
người khuyết tật tham gia sản xuất sản phẩm OCOP

80 80 0

Nội dung 06: Phát triển du lịch nông thôn theo hướng cộng đồng, 
sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn 
hóa bản địa. Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình du lịch 
nông thôn đặc trưng vùng, miền; đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới 
sáng tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây 
dựng thương hiệu, đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch gắn với sản 
phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, du lịch xanh, tạo sinh kế bền 
vững những xã có điều kiện phát triển du lịch

200 79 121

Nội dung thành phần 04
Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông

300 300

Nội dung thành phần 06
Nội dung 01:Triển khai một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
phục vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

100 100

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

40 40

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

40 40

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
Nội dung 05: Hỗ trợ thiết lập, duy trì các điểm hỗ trợ đồng bào 
DTTS ứng dụng công nghệ thông tin tại xã, thôn để phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự.

80 80
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Nội dung thành phần 03

Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

161 161

Nội dung thành phần 04
Nội dung 01: Chính sách đặc thù ưu tiên hỗ trợ, phát triển cộng 
đồng, hộ gia đình, cá nhân thuộc các dân tộc còn gặp nhiều khó 
khăn, có khó khăn đặc thù trong phạm vi toàn tỉnh

100 100

75 Xã Ia Krêl 2.522 1.391 1.131
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
khuyến khích chủ thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, 
người khuyết tật tham gia sản xuất sản phẩm OCOP

50 50

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

450 450

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

50 50

Nội dung thành phần 06

Nội dung 02: Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển giao tiến bộ khoa học 
- kỹ thuật, công nghệ phục vụ đời sống, phát triển kinh tế nông thôn 
và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; phát triển 
và nhân rộng các mô hình “thôn thông minh”

300 300

Nội dung thành phần 07
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Nội dung 01: Tăng cường quản lý chất thải rắn, nước thải, chất thải 
và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, bền vững và thích 
ứng với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ xử lý chất thải hiện 
đại, thân thiện môi trường, giảm thiểu chôn lấp trực tiếp; phát triển 
mô hình tiêu dùng xanh, thân thiện môi trường, cộng đồng không rác 
thải nhựa và kinh tế tuần hoàn quy mô thôn, bản, cụm dân cư, hộ gia 
đình. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ vùng 
đồng bào DTTS&MN nâng cao nhận thức, tiếp cận xử lý rác thải 
sinh hoạt tại gia đình

150 150

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng  - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

644 644

Nội dung 04: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại 
khu vực nông thôn; nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật 
về chất lượng, an toàn thực phẩm của tổ chức, cá nhân trong sản 
xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn; ưu tiên đẩy mạnh 
ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản 
lý, kiểm soát và giám sát an toàn thực phẩm

50 50

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình

100 100

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

50 50

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em

30 30

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

20 7 13
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Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

60 60

Nội dung thành phần 09

Nội dung 01: Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, 
hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng được giao; góp phần 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, 
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tích 
cực xây dựng địa bàn nông thôn vững mạnh, toàn diện, bảo đảm giữ 
vững tiêu chí quân sự, quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững

118 118

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

150 150

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

100 100

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; ; tập trung, ưu tiên 
cho các đối tượng thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN

50 50

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

100 100

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 02

Nội dung 05: Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS&MN 50 50

76 Xã Ia Lâu 2.084 1.159 925
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03
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Nội dung 02: Tiếp tục củng cố và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 
xã hiệu quả, hiện đại, gắn với chuỗi giá trị và sinh kế bền vững ở 
nông thôn. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa 
bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên 
giới và hải đảo; hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
chuyển đổi số, liên kết sản xuất và tiêu thụ với doanh nghiệp; hợp tác 
xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ

329 329

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

400 400

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

60 60

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

30 30

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01

Nội dung 01: Đầu tư xây dựng mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư 
cơ sở vật chất, trang thiết bị cho: Các cơ sở giáo dục mầm non; các 
trường phổ thông; các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu 
học và trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú, dân tộc nội trú, 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở tham gia hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên (ưu tiên đầu tư các hạng 
mục: đầu tư xây dựng, đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối 
phòng/công trình phục vụ ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh và phòng 
công vụ giáo viên; nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối phòng/công 
trình phục vụ học tập; bổ sung, nâng cấp công trình phụ trợ khác; 
đầu tư cơ sơ vật chất phục vụ chuyển đổi số giáo dục, phục vụ việc 
giảng dạy và học tập trực tuyến cho học sinh DTTS; mua sắm máy 
móc, thiết phục vụ đào tạo). Ưu tiên tập trung cho địa bàn các xã đặc 
biệt khó khăn, xã biên giới, ATK địa bàn chiến lược về an ninh, 
quốc phòng, khu vực đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có 
khó khăn đặc thù sinh sống; đầu tư mới, đầu tư cải tạo, nâng cấp và 
kiên cố hóa các trường, lớp học, sân chơi cho học sinh phổ thông, 
nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở bán trú, bếp ăn cho học sinh và các 
công trình phụ trợ khác ở khu vực đồng bào dân tộc còn gặp nhiều 
khó khăn, có khó khăn đặc thù sinh sống

500 0 500

Nội dung 05: Hỗ trợ thiết lập, duy trì các điểm hỗ trợ đồng bào 
DTTS ứng dụng công nghệ thông tin tại xã, thôn để phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự

82 0 82
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Nội dung 06: Giải quyết những vấn đề cấp thiết vùng đồng bào 
DTTS&MN, bao gồm: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở; quy 
hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư cho đồng bào DTTS còn di cư 
tự do và ở những nơi cần thiết; hỗ trợ đất ở, nhà ở cho các hộ trong 
diện quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư; hỗ trợ đất sản xuất 
đối với đối tượng thay đổi chỗ ở khi bố trí quy hoạch, sắp xếp, ổn 
định dân cư; hỗ trợ kinh phí di chuyển các hộ từ nơi ở cũ đến nơi tái 
định cư; xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình chống sạt lở 
tại những điểm xã, thôn có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng trực tiếp 
đến khu vực dân cư, trường học; đầu tư xây dựng nhà hoả táng, quy 
hoạch, bố trí quỹ đất làm các khu nghĩa địa, nghĩa trang tập trung 
vùng đồng bào DTTS

153 40 113

Nội dung thành phần 02
Nội dung 02: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với 
bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân 350 150 200

Nội dung thành phần 03
Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết : 

130 100 30

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

50 50 0

77 Xã Ia Le 2.254 1.243 1.011
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 03: Tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai cấp xã 
nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả 
thiên tai có hiệu quả thông qua xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, 
trang bị thiết bị thiết yếu, tổ chức lực lượng xung kích phòng, chống 
thiên tai và tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nâng cao 
nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến 
đổi khí hậu, nhất là tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng 
bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo, vùng có nguy cơ 
rủi ro cao và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu

100 55 45

Nội dung 05: Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua 

sắm trang thiết bị dạy học, thư viện cho các cơ sở giáo dục mầm non, 

cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn nông thôn theo hướng hiện 
đại, chuẩn hóa và số hóa, đáp ứng yêu cầu học tập cơ bản. Tập trung, 

ưu tiên hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, an 

toàn khu, biên giới và hải đảo

800 440 360

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo;

200 110 90

Nội dung 14: Quản lý vận hành và bảo trì công trình được đầu tư xây 
dựng sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng; từng bước hình thành mô 
hình quản lý, vận hành, khai thác và cung cấp dịch vụ hạ tầng phù 
hợp

184 98 86

Nội dung thành phần 04
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Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

100 55 45

Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu 
lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn. 
Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
lao động là người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi

100 55 45

Nội dung thành phần 05

Nội dung 01: Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức xã đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính công hiện 
đại và phát triển nông thôn bền vững. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, 
tập huấn kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý hành chính, quản lý 
kinh tế - xã hội chuyên sâu, tư duy phát triển tích hợp và đổi mới 
sáng tạo, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tập 
trung, ưu tiên cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác 
dân tộc; các đối tượng thuộc các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng 
đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

30 17 13

Nội dung 02: Đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính 30 17 13

Nội dung 03: Nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng tiếp cận 
pháp luật và thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý, biện 
pháp bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà 
nước cho người dân; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa 
giải cơ sở, nhằm nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, 
xây dựng nếp sống và hành vi ứng xử theo pháp luật trong cộng 
đồng dân cư nông thôn, giải quyết tốt các mâu thuẫn, tranh chấp ở 
khu vực nông thôn, tập trung, ưu tiên người dân thuộc hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhóm dễ bị tổn thương, người dân 
tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an 
toàn khu, biên giới và hải đảo... Đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, 
phù hợp và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoàn thiện văn bản 
quy phạm pháp luật về công tác xây dựng NTM, giảm nghèo, phát 
triển vùng đồng bào DTTS&MN thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ 
quản lý nhà nước của Bộ

50 28 22
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Nội dung 04: Tăng cường thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng 
chính sách, chương trình về giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng 
nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS&MN. Thúc đẩy bình đẳng giới trong công tác giảm nghèo, 
xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS&MN ở địa phương. Đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi 
định kiến giới. Tăng cường vai trò, vị thế của phụ nữ trong lãnh đạo, 
quản lý và phát triển cộng đồng; tổ chức triển khai các chỉ tiêu bình 
đẳng giới ; nâng cao nhận thức về giới trong xây dựng cộng đồng 
văn minh, tiến bộ

50 28 22

Nội dung thành phần 08

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

50 28 22

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em

20 11 9

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

30 17 13

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

30 17 13

Nội dung thành phần 09
Nội dung 01: Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, 
hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng được giao; góp phần 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, 
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tích 
cực xây dựng địa bàn nông thôn vững mạnh, toàn diện, bảo đảm giữ 
vững tiêu chí quân sự, quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững

50 28 22

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

100 55 45
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Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

50 28 22

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 02

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 200 111 89

Nội dung thành phần 03
Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

20 11 9

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào DTTS và 
người dân sinh sống trên địa bàn

30 17 13

Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

30 17 13

78 Xã Ia Ly 2.330 1.285 1.045
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03
Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

2.330 1.285 1.045

79 Xã Ia Mơ 1.986 1.095 891
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 01

Nội dung 01: Rà soát, lập, phê duyệt quy hoạch chung xã theo pháp 
luật về quy hoạch đô thị và nông thôn phù hợp với tình hình kinh tế - 
xã hội của xã; quy hoạch cấp tỉnh theo quy định. Ban hành quy chế 
quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn theo pháp luật về kiến trúc

500 495 5

Nội dung 02: Thực hiện xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng 
NTM trên nền tảng công nghệ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý 
(GIS hóa) để cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy 
hoạch và được cung cấp, chia sẻ cho các tổ chức, cá nhân theo quy 
định.

600 600

Nội dung thành phần 02

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo;

600 600

Nội dung thành phần 09
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Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

286 286

80 Xã Ia Nan 1.948 1.074 874
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích chủ 
thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật 
tham gia sản xuất sản phẩm OCOP;

500 276 224

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

639 350 289

Nội dung thành phần 07

Nội dung 01: Tăng cường quản lý chất thải rắn, nước thải, chất thải 
và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, bền vững và thích 
ứng với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ xử lý chất thải hiện 
đại, thân thiện môi trường, giảm thiểu chôn lấp trực tiếp; phát triển 
mô hình tiêu dùng xanh, thân thiện môi trường, cộng đồng không rác 
thải nhựa và kinh tế tuần hoàn quy mô thôn, bản, cụm dân cư, hộ gia 
đình. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ vùng 
đồng bào DTTS&MN nâng cao nhận thức, tiếp cận xử lý rác thải 
sinh hoạt tại gia đình;

100 55 45
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Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”;

224 124 100

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình;

90 50 40

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030";

50 28 22

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em;

50 28 22

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam;

55 30 25

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”.

50 28 22

Nội dung thành phần 09
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Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn.

100 55 45

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 03
Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

50 28 22

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

20 11 9

Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

20 11 9

81 Xã Ia O 2.101 1.159 942
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

360 198 162

Nội dung 14: Quản lý vận hành và bảo trì công trình được đầu tư xây 
dựng sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng; từng bước hình thành mô 
hình quản lý, vận hành, khai thác và cung cấp dịch vụ hạ tầng phù 
hợp

840 465 375

Nội dung thành phần 03
Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

500 275 225

Nội dung thành phần 04
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Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu 
lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn. 
Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
lao động là người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi

76 42 34

Nội dung thành phần 05
Nội dung 04: Tăng cường thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng 
chính sách, chương trình về giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng 
nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS&MN. Thúc đẩy bình đẳng giới trong công tác giảm nghèo, 
xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS&MN ở địa phương. Đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi 
định kiến giới. Tăng cường vai trò, vị thế của phụ nữ trong lãnh đạo, 
quản lý và phát triển cộng đồng; tổ chức triển khai các chỉ tiêu bình 
đẳng giới ; nâng cao nhận thức về giới trong xây dựng cộng đồng 
văn minh, tiến bộ

60 33 27

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

40 22 18

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

25 14 11

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 03
Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

50 28 22

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

50 27 23

Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

100 55 45

82 Xã Ia Pa 2.139 1.180 959
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02
Nội dung 05: Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua 
sắm trang thiết bị dạy học, thư viện cho các cơ sở giáo dục mầm non, 
cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn nông thôn theo hướng hiện 
đại, chuẩn hóa và số hóa, đáp ứng yêu cầu học tập cơ bản. Tập trung, 
ưu tiên hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
biên giới và hải đảo;

1.050 500 550
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Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo;

74 50 24

Nội dung thành phần 03

Nội dung 03: Hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đạt tiêu 
chuẩn, quy chuẩn và bảo đảm an toàn dịch bệnh; phát triển sản xuất 
hàng hóa quy mô lớn, liên kết chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ bền 
vững. Ưng dụng cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng bộ, công nghệ cao, 
công nghệ số trong sản xuất, quản lý vùng trồng và xây dựng cơ sở 
dữ liệu vùng nguyên liệu. Triển khai áp dụng mã số vùng trồng, mã 
số vùng nuôi đối với mọi loại cây trồng, vật nuôi; ứng dụng công 
nghệ số trong quản lý vùng trồng, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc 
đối với lương thực thực phẩm;

50 50

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích chủ 
thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật 
tham gia sản xuất sản phẩm OCOP;

250 150 100

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

200 100 100

Nội dung thành phần 04

Nội dung 01: Bảo đảm tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện và học 
tập suốt đời cho người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo. Triển khai phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; duy trì nâng cao chất 
lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi; phổ cập 
giáo dục, xóa mù chữ, giáo dục hòa nhập; phát triển lớp học thông 
minh, mô hình học tập cộng đồng; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ 
nhân tạo và nền tảng học trực tuyến để mở rộng cơ hội học tập và 
học tập suốt đời, trong đó, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
mới thoát nghèo, phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật và người dân 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo;

50 50
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Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung -cầu 
lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn. 
Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; lao động là 
người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi;

80 80

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triền 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình;

100 100

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030";

65 65

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

50 50

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam.

50 50

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chưong trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chưong trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 -2035”.

50 50

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 03

Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

20 0 20

Nội dung thành phần 05
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Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

50 0 50

83 Xã Ia Phí 2.292 1.264 1.028
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 01: Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển 
kinh tế nông thôn, tiểu thủ công nghiệp theo hướng sinh thái, hiện 
đại, tích hợp đa giá trị, phát huy lợi thế về địa hình, khí hậu, cảnh 
quan thiên nhiên, hạ tầng kinh tế xã hội và đáp ứng nhu cầu thị 
trường. Tập trung, ưu tiên áp dụng các quy trình sản xuất nông 
nghiệp giảm phát thải, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, 
nông nghiệp tuần hoàn, bảo vệ tài nguyên; khuyến khích thực hành 
sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP), sử dụng vật tư 
nông nghiệp an toàn và truy xuất nguồn gốc.

45 45

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

1.847 1.219 628

Nội dung thành phần 06
Nội dung 01: Triển khai một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
phục vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

100 100

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình

50 50

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

50 50
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Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

50 50

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

50 50

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 02

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 100 100

84 Xã Ia Pia 2.484 1.370 1.114
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

2.334 1.287 1.047

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

150 83 67

85 Xã Ia Pnôn 2.063 1.138 925
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 01:Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ 
tầng giao thông (bao gồm cả cầu dân sinh, công trình giao thông) 
phục vụ dân sinh, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn xã, thôn; hạ 
tầng giao thông kết nối liên xã, liên thôn theo hướng đồng bộ, hiện 
đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với đặc thù vùng, miền 
và bảo đảm kết nối hiệu quả. Trong đó, tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu 
tư cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, 
biên giới và hải đảo.

800 800

Nội dung thành phần 03

 Nội dung 02: Tiếp tục củng cố và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 
xã hiệu quả, hiện đại, gắn với chuỗi giá trị và sinh kế bền vững ở 
nông thôn. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa 
bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bà

500 338 162

Nội dung thành phần 04
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Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

250 250

Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu 
lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn. 
Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
lao động là người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi

100 100

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”;

413 413

86 Xã Ia Púch 1.949 1.075 874
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 03: Hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đạt tiêu 
chuẩn, quy chuẩn và bảo đảm an toàn dịch bệnh; phát triển sản xuất 
hàng hóa quy mô lớn, liên kết chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ bền 
vững. Ứng dụng cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng bộ, công nghệ cao, 
công nghệ số trong sản xuất, quản lý vùng trồng và xây dựng cơ sở 
dữ liệu vùng nguyên liệu. Triển khai áp dụng mã số vùng trồng, mã 
số vùng nuôi đối với mọi loại cây trồng, vật nuôi; ứng dụng công 
nghệ số trong quản lý vùng trồng, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc 
đối với lương thực thực phẩm

500 500

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

500 500

Nội dung thành phần 04
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Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 03: Đầu tư xây mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư cơ sở 
vật chất, trang thiết bị đào tạo cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gồm: 

trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học nghề), trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia đào tạo 
nghề theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và số hóa để đáp ứng yêu cầu 
đào tạo nghề tại chỗ, tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các 
xã, thôn đặc biệt khó khăn, an toàn khu, biên giới và hải đảo. Phát 

triển giáo dục nghề nghiệp; đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào DTTS&MN, 

lao động nông thôn, lao động nghèo khu vực đô thị. Tăng cường liên 
kết cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường lao 
động để thúc đẩy việc làm và khởi nghiệp cho lao động nông thôn

200 200

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới,
 giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi số trong triển khai thực 
hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản 
biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình

30 30

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

80 80

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

20 20

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

20 20

Nội dung thành phần 09
Nội dung 01: Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, 
hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng được giao; góp phần 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, 
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tích 
cực xây dựng địa bàn nông thôn vững mạnh, toàn diện, bảo đảm giữ 
vững tiêu chí quân sự, quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững

169 169
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Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

300 300

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

50 5 45

Nội dung 04: Tổ chức triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Cả 
nước thực hiện xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN” do Thủ tướng 
Chính phủ phát động

80 80

87 Xã Ia Rbol 1.911 1.054 857
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo;

347 191 156

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

500 276 224

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo;

357 197 160

Nội dung thành phần 09
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Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn.

300 165 135

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 02
Nội dung 02: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với 
bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân 207 114 93

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 150 83 67

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào DTTS và 
người dân sinh sống trên địa bàn

50 28 22

88 Xã Ia Rsai 2.368 1.306 1.062
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo

460 253 207

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

1.000 550 450

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
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Nội dung 01: Đầu tư xây dựng mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư 
cơ sở vật chất, trang thiết bị cho: Các cơ sở giáo dục mầm non; các 
trường phổ thông; các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu 
học và trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú, dân tộc nội trú, 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở tham gia hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên (ưu tiên đầu tư các hạng 
mục: đầu tư xây dựng, đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối 
phòng/công trình phục vụ ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh và phòng 
công vụ giáo viên; nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối phòng/công 
trình phục vụ học tập; bổ sung, nâng cấp công trình phụ trợ khác; 
đầu tư cơ sơ vật chất phục vụ chuyển đổi số giáo dục, phục vụ việc 
giảng dạy và học tập trực tuyến cho học sinh DTTS; mua sắm máy 
móc, thiết phục vụ đào tạo). Ưu tiên tập trung cho địa bàn các xã đặc 
biệt khó khăn, xã biên giới, ATK địa bàn chiến lược về an ninh, 
quốc phòng, khu vực đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có 
khó khăn đặc thù sinh sống; đầu tư mới, đầu tư cải tạo, nâng cấp và 
kiên cố hóa các trường, lớp học, sân chơi cho học sinh phổ thông, 
nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở bán trú, bếp ăn cho học sinh và các 
công trình phụ trợ khác ở khu vực đồng bào dân tộc còn gặp nhiều 
khó khăn, có khó khăn đặc thù sinh sống;

258 145 113

Nội dung thành phần 03

Nội dung 02: Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên dạy tiếng 
dân tộc thiểu số; kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc cho cán bộ, công 
chức, viên chức; đối với lực lượng công an, quân đội, căn cứ tình 
hình thực tiễn xác định đối tượng phù hợp để bồi dưỡng;

150 83 67

Nội dung thành phần 04
Nội dung 01: Chính sách đặc thù ưu tiên hỗ trợ, phát triển cộng 
đồng, hộ gia đình, cá nhân thuộc các dân tộc còn gặp nhiều khó 
khăn, có khó khăn đặc thù trong phạm vi toàn tỉnh

500 275 225

89 Xã Ia Sao 1.911 1.054 857
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 01: Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển 
kinh tế nông thôn, tiểu thủ công nghiệp theo hướng sinh thái, hiện 
đại, tích hợp đa giá trị, phát huy lợi thế về địa hình, khí hậu, cảnh 
quan thiên nhiên, hạ tầng kinh tế xã hội và đáp ứng nhu cầu thị 
trường. Tập trung, ưu tiên áp dụng các quy trình sản xuất nông 
nghiệp giảm phát thải, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, 
nông nghiệp tuần hoàn, bảo vệ tài nguyên; khuyến khích thực hành 
sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP), sử dụng vật tư 
nông nghiệp an toàn và truy xuất nguồn gốc

901 604 297

Nội dung 03: Hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đạt tiêu 
chuẩn, quy chuẩn và bảo đảm an toàn dịch bệnh; phát triển sản xuất 
hàng hóa quy mô lớn, liên kết chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ bền 
vững. Ứng dụng cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng bộ, công nghệ cao, 
công nghệ số trong sản xuất, quản lý vùng trồng và xây dựng cơ sở 
dữ liệu vùng nguyên liệu. Triển khai áp dụng mã số vùng trồng, mã 
số vùng nuôi đối với mọi loại cây trồng, vật nuôi; ứng dụng công 
nghệ số trong quản lý vùng trồng, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc 
đối với lương thực thực phẩm

450 450 0

Nội dung thành phần 08
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình

70 70

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

150 150

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em

90 90

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

50 50

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

70 70

Nội dung thành phần 09

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

20 20

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

50 50
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

60 60

90 Xã Ia Tôr 1.911 1.054 857
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 01

Nội dung 01: Rà soát, lập, phê duyệt quy hoạch chung xã theo pháp 
luật về quy hoạch đô thị và nông thôn phù hợp với tình hình kinh tế - 
xã hội của xã; quy hoạch cấp tỉnh theo quy định. Ban hành quy chế 
quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn theo pháp luật về kiến trúc

450 0 450

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

955 704 251

Nội dung thành phần 04

Nội dung 01: Bảo đảm tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện và học 
tập suốt đời cho người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo. Triển khai phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; duy trì nâng cao chất 
lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi; phổ cập 
giáo dục, xóa mù chữ, giáo dục hòa nhập; phát triển lớp học thông 
minh, mô hình học tập cộng đồng; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ 
nhân tạo và nền tảng học trực tuyến để mở rộng cơ hội học tập và 
học tập suốt đời, trong đó, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
mới thoát nghèo, phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật và người dân 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

80 80

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

80 80

Nội dung thành phần 08
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới,
  giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi số trong triển khai thực 
hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản 
biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình

30 30

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

50 50

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

20 20

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

30 30

Nội dung thành phần 09

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

46 0 46

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác  kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng nă

50 50
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

30 30

Nội dung 04: Tổ chức triển khai hiệu quả phong trào thi  đua “Cả 
nước thực hiện xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN” do Thủ tướng 
Chính phủ phát động

30 30

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 03

Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết  những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

20 20

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến;  phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

20 20

Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

20 20

91 Xã Ia Tul 2.139 1.180 959
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 03: Tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai cấp xã 
nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả 
thiên tai có hiệu quả thông qua xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, 
trang bị thiết bị thiết yếu, tổ chức lực lượng xung kích phòng, chống 
thiên tai và tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nâng cao 
nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến 
đổi khí hậu, nhất là tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng 
bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo, vùng có nguy cơ 
rủi ro cao và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu

59 0 59

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

150 150

Nội dung 14: Quản lý vận hành và bảo trì công trình được đầu tư xây 
dựng sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng; từng bước hình thành mô 
hình quản lý, vận hành, khai thác và cung cấp dịch vụ hạ tầng phù 
hợp

510 510 0

Nội dung thành phần 03
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 06: Phát triển du lịch nông thôn theo hướng cộng đồng, 
sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn 
hóa bản địa. Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình du lịch 
nông thôn đặc trưng vùng, miền; đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới 
sáng tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây 
dựng thương hiệu, đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch gắn với sản 
phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, du lịch xanh, tạo sinh kế bền 
vững những xã có điều kiện phát triển du lịch

90 90

Nội dung 09: Phát triển mạng lưới khuyến nông cộng đồng gắn với 
nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Tập 
trung, ưu tiên cho địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng 
bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

80 0 80

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

450 450 0

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

90 0 90

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

100 100 0

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

120 120

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 02
Nội dung 01: Hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý, dược liệu 
có giá trị kinh tế vùng đồng bào DTTS&MN 300 300

Nội dung 02: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với 
bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân 100 100

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 20 20

Nội dung thành phần 03

Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết (tuyên truyền)

40 40

Nội dung thành phần 05
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

30 0 30

92   Xã  Kbang 2.101 1.159 942
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 11: Phát triển hệ thống và hạ tầng kỹ thuật thu gom, xử lý 
nước thải; thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý 
chất thải rắn; khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp, đảm 
bảo đồng bộ, hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường. Đầu tư, hoàn 
thiện hệ thống thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, nước thải hộ 
gia đình và cụm dân cư ứng dụng công nghệ phù hợp, thân thiện môi 
trường. Phát triển hạ tầng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong thu gom, 
xử lý, tái chế chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp. Tập 
trung, ưu tiên cho địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng 
bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

470 245 225

Nội dung thành phần 03
Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

500 275 225

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới 

150 85 65

Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu 
lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn. 
Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
lao động là người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi

30 16 14

Nội dung thành phần 05
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 04: Tăng cường thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng 
chính sách, chương trình về giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng 
nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS&MN. Thúc đẩy bình đẳng giới trong công tác giảm nghèo, 
xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS&MN ở địa phương. Đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi 
định kiến giới. Tăng cường vai trò, vị thế của phụ nữ trong lãnh đạo, 
quản lý và phát triển cộng đồng; tổ chức triển khai các chỉ tiêu bình 
đẳng giới ; nâng cao nhận thức về giới trong xây dựng cộng đồng 
văn minh, tiến bộ

30 30

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng  - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

471 259 212

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình

50 28 22

Nội dung thành phần 09

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

50 28 22

Nội dung thành phần 10
Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

30 17 13

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 02
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 200 110 90

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào DTTS và 
người dân sinh sống trên địa bàn

60 34 26

Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

60 32 28

93 Xã KDang 2.139 1.180 959
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 01
Nội dung 02: Thực hiện xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng 
NTM trên nền tảng công nghệ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý 
(GIS hóa) để cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy 
hoạch và được cung cấp, chia sẻ cho các tổ chức, cá nhân theo quy 
định.

100 57 43

Nội dung thành phần 02

Nội dung 10: Phát triển công trình cấp nước sạch tập trung tại các xã 
hoặc liên xã phù hợp với đặc thù vùng, miền, bảo đảm hoạt động 
hiệu quả, bền vững, trong đó tập trung, ưu tiên đầu tư tại các xã, thôn 
đặc biệt khó khăn; khu vực biên giới; vùng khan hiếm, khó khăn về 
nguồn nước; khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng của hạn hán, xâm 
nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước; vùng đồng bào DTTS&MN; khu 
vực bãi ngang, ven biển và hải đảo và hỗ trợ cấp nước hộ gia đình 
đạt chuẩn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ trên 
địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN, hộ trên địa bàn khó tiếp cận với 
nước sạch tập trung

200 110 90

Nội dung 11: Phát triển hệ thống và hạ tầng kỹ thuật thu gom, xử lý 
nước thải; thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý 
chất thải rắn; khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp, đảm 
bảo đồng bộ, hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường. Đầu tư, hoàn 
thiện hệ thống thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, nước thải hộ 
gia đình và cụm dân cư ứng dụng công nghệ phù hợp, thân thiện môi 
trường. Phát triển hạ tầng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong thu gom, 
xử lý, tái chế chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp. Tập 
trung, ưu tiên cho địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng 
bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

200 110 90

Nội dung thành phần 03
Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

213 118 95

Nội dung thành phần 07
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Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng  - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

400 220 180

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình

50 30 20

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

30 17 13

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em

30 17 13

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

50 30 20

Nội dung thành phần 09
Nội dung 01: Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, 
hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng được giao; góp phần 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, 
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tích 
cực xây dựng địa bàn nông thôn vững mạnh, toàn diện, bảo đảm giữ 
vững tiêu chí quân sự, quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững

300 162 138

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
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Nội dung 01: Đầu tư xây dựng mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư 
cơ sở vật chất, trang thiết bị cho: Các cơ sở giáo dục mầm non; các 
trường phổ thông; các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu 
học và trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú, dân tộc nội trú, 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở tham gia hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên (ưu tiên đầu tư các hạng 
mục: đầu tư xây dựng, đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối 
phòng/công trình phục vụ ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh và phòng 
công vụ giáo viên; nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối phòng/công 
trình phục vụ học tập; bổ sung, nâng cấp công trình phụ trợ khác; 
đầu tư cơ sơ vật chất phục vụ chuyển đổi số giáo dục, phục vụ việc 
giảng dạy và học tập trực tuyến cho học sinh DTTS; mua sắm máy 
móc, thiết phục vụ đào tạo). Ưu tiên tập trung cho địa bàn các xã đặc 
biệt khó khăn, xã biên giới, ATK địa bàn chiến lược về an ninh, 
quốc phòng, khu vực đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có 
khó khăn đặc thù sinh sống; đầu tư mới, đầu tư cải tạo, nâng cấp và 
kiên cố hóa các trường, lớp học, sân chơi cho học sinh phổ thông, 
nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở bán trú, bếp ăn cho học sinh và các 
công trình phụ trợ khác ở khu vực đồng bào dân tộc còn gặp nhiều 
khó khăn, có khó khăn đặc thù sinh sống

566 309 257

94 Xã Kim Sơn 2.555 1.138 1.417
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02
Nội dung 08: Phát triển hạ tầng số, hạ tầng viễn thông trên địa bàn 
nông thôn; duy trì điểm phục vụ bưu chính phục vụ công cộng và 
chính quyền số. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc 
biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và 
hải đảo;

80 80

 Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo;

250 250

Nội dung thành phần 03

Nội dung 05: Phát triển ngành nghề nông thôn; bảo tồn phát triển 
làng nghề, làng nghề truyền thống theo hướng bền vững, nâng tầm 
thương hiệu làng nghề phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và văn 
hóa của địa phương; chuyển đổi số, xây dựng bản đồ số làng nghề; tổ 
chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam thường niên và 
Festival bảo tồn và phát triển làng nghề

150 150

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng  các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hoá và trình độ phát triển của địa phương, 
đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS và 
miền núi, an toàn khu, biên giới và hải đảo, khuyến khích ứng dụng 
khoa học, công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo;đảm bảo kết nối thị trường, thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, 
đảm bảo NN thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

1.366 359 1.007

Nội dung thành phần 04
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Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo;

149 149

Nội dung thành phần 05
Nội dung 04: Tăng cường thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng 
chính sách, chương trình về giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng 
nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS&MN. Thúc đẩy bình đẳng giới trong công tác giảm nghèo, 
xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS&MN ở địa phương. Đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi 
định kiến giới. Tăng cường vai trò, vị thế của phụ nữ trong lãnh đạo, 
quản lý và phát triển cộng đồng; tổ chức triển khai các chỉ tiêu bình 
đẳng giới ; nâng cao nhận thức về giới trong xây dựng cộng đồng 
văn minh, tiến bộ.

150 150

Nội dung thành phần 06

Nội dung 02: Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển giao tiến bộ khoa học 
- kỹ thuật, công nghệ phục vụ đời sống, phát triển kinh tế nông thôn 
và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; phát triển 
và nhân rộng các mô hình “thôn thông minh”

200 200

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 03
 Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết;

150 150

Nội dung thành phần 05
Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

60 0 60

95 Xã Kon Chiêng 2.330 1.285 1.045
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 04

Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu 
lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn. 
Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
lao động là người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi

100 55 45

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

34 19 15

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 02
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Nội dung 02: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với 
bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân 2.196 1.211 985

96 Xã Kon Gang 2.101 1.159 942
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 01

Nội dung 01: Rà soát, lập, phê duyệt quy hoạch chung xã theo pháp 
luật về quy hoạch đô thị và nông thôn phù hợp với tình hình kinh tế - 
xã hội của xã; quy hoạch cấp tỉnh theo quy định. Ban hành quy chế 
quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn theo pháp luật về kiến trúc

1.821 999 822

Nội dung thành phần 03

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích chủ 
thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật 
tham gia sản xuất sản phẩm OCOP;

225 105 120

Nội dung thành phần 10

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; 
xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh 
giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm;

55 55

97 Xã Kông Bơ La 2.101 1.159 942
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 01

Nội dung 01: Rà soát, lập, phê duyệt quy hoạch chung xã theo pháp 
luật về quy hoạch đô thị và nông thôn phù hợp với tình hình kinh tế - 
xã hội của xã; quy hoạch cấp tỉnh theo quy định. Ban hành quy chế 
quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn theo pháp luật về kiến trúc

102 0 102

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”;

899 559 340

Nội dung thành phần 09
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Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

600 600 0

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
Nội dung 05: Hỗ trợ thiết lập, duy trì các điểm hỗ trợ đồng bào 
DTTS ứng dụng công nghệ thông tin tại xã, thôn để phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự

230 230

Nội dung thành phần 02

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 200 200

Nội dung thành phần 03
Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

30 30

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào DTTS và 
người dân sinh sống trên địa bàn

10 10

Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

30 30

98 Xã Kông Chro 2.406 1.327 1.079
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo;

1.500 827 673

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

385 212 173

Nội dung thành phần 04
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Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo;

90 50 40

Nội dung thành phần 05

Nội dung 01: Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức xã đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính công hiện 
đại và phát triển nông thôn bền vững. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, 
tập huấn kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý hành chính, quản lý 
kinh tế - xã hội chuyên sâu, tư duy phát triển tích hợp và đổi mới 
sáng tạo, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tập 
trung, ưu tiên cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác 
dân tộc; các đối tượng thuộc các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng 
đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo;

220 121 99

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm;

49 27 22

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01

Nội dung 01: Đầu tư xây dựng mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư 
cơ sở vật chất, trang thiết bị cho: Các cơ sở giáo dục mầm non; các 
trường phổ thông; các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu 
học và trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú, dân tộc nội trú, 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở tham gia hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên (ưu tiên đầu tư các hạng 
mục: đầu tư xây dựng, đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối 
phòng/công trình phục vụ ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh và phòng 
công vụ giáo viên; nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối phòng/công 
trình phục vụ học tập; bổ sung, nâng cấp công trình phụ trợ khác; 
đầu tư cơ sơ vật chất phục vụ chuyển đổi số giáo dục, phục vụ việc 
giảng dạy và học tập trực tuyến cho học sinh DTTS; mua sắm máy 
móc, thiết phục vụ đào tạo). Ưu tiên tập trung cho địa bàn các xã đặc 
biệt khó khăn, xã biên giới, ATK địa bàn chiến lược về an ninh, 
quốc phòng, khu vực đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có 
khó khăn đặc thù sinh sống; đầu tư mới, đầu tư cải tạo, nâng cấp và 
kiên cố hóa các trường, lớp học, sân chơi cho học sinh phổ thông, 
nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở bán trú, bếp ăn cho học sinh và các 
công trình phụ trợ khác ở khu vực đồng bào dân tộc còn gặp nhiều 
khó khăn, có khó khăn đặc thù sinh sống

50 28 22

Nội dung thành phần 03
Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

112 62 50

99 Xã Krong 2.292 1.264 1.028
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

135/178



STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
khuyến khích chủ thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, 
người khuyết tật tham gia sản xuất sản phẩm OCOP

90 50 40

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

952 527 425

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

170 94 76

Nội dung thành phần 05

Nội dung 02: Đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính 70 38 32

Nội dung thành phần 07

Nội dung 01: Tăng cường quản lý chất thải rắn, nước thải, chất thải 
và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, bền vững và thích 
ứng với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ xử lý chất thải hiện 
đại, thân thiện môi trường, giảm thiểu chôn lấp trực tiếp; phát triển 
mô hình tiêu dùng xanh, thân thiện môi trường, cộng đồng không rác 
thải nhựa và kinh tế tuần hoàn quy mô thôn, bản, cụm dân cư, hộ gia 
đình. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ vùng 
đồng bào DTTS&MN nâng cao nhận thức, tiếp cận xử lý rác thải 
sinh hoạt tại gia đình

100 55 45

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

200 110 90

Nội dung thành phần 08
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Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình;

100 55 45

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

50 27 23

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

70 39 31

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DtTs&MN

50 27 23

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
Nội dung 05: Hỗ trợ thiết lập, duy trì các điểm hỗ trợ đồng bào 
DTTS ứng dụng công nghệ thông tin tại xã, thôn để phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự

300 165 135

Nội dung thành phần 02

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 100 55 45

Nội dung thành phần 03

Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết (tuyên truyền)

20 11 9

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào DTTS và 
người dân sinh sống trên địa bàn

20 11 9

100 Xã Lơ Pang 2.292 1.264 1.028
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 05: Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua 

sắm trang thiết bị dạy học, thư viện cho các cơ sở giáo dục mầm non, 

cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn nông thôn theo hướng hiện 
đại, chuẩn hóa và số hóa, đáp ứng yêu cầu học tập cơ bản. Tập trung, 

ưu tiên hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, an 

toàn khu, biên giới và hải đảo

200 109 91
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Ghi chú 

Nội dung 10: Phát triển công trình cấp nước sạch tập trung tại các xã 
hoặc liên xã phù hợp với đặc thù vùng, miền, bảo đảm hoạt động 
hiệu quả, bền vững, trong đó tập trung, ưu tiên đầu tư tại các xã, thôn 
đặc biệt khó khăn; khu vực biên giới; vùng khan hiếm, khó khăn về 
nguồn nước; khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng của hạn hán, xâm 
nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước; vùng đồng bào DTTS&MN; khu 
vực bãi ngang, ven biển và hải đảo và hỗ trợ cấp nước hộ gia đình 
đạt chuẩn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ trên 
địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN, hộ trên địa bàn khó tiếp cận với 
nước sạch tập trung

522 288 234

Nội dung thành phần 03
Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

500 276 224

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

250 138 112

Nội dung thành phần 05
Nội dung 04: Tăng cường thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng 
chính sách, chương trình về giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng 
nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS&MN. Thúc đẩy bình đẳng giới trong công tác giảm nghèo, 
xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS&MN ở địa phương. Đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi 
định kiến giới. Tăng cường vai trò, vị thế của phụ nữ trong lãnh đạo, 
quản lý và phát triển cộng đồng; tổ chức triển khai các chỉ tiêu bình 
đẳng giới ; nâng cao nhận thức về giới trong xây dựng cộng đồng 
văn minh, tiến bộ

50 28 22

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình

50 28 22

Nội dung thành phần 10
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Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

60 33 27

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01

Nội dung 06: Giải quyết những vấn đề cấp thiết vùng đồng bào 
DTTS&MN, bao gồm: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở; quy 
hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư cho đồng bào DTTS còn di cư 
tự do và ở những nơi cần thiết; hỗ trợ đất ở, nhà ở cho các hộ trong 
diện quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư; hỗ trợ đất sản xuất 
đối với đối tượng thay đổi chỗ ở khi bố trí quy hoạch, sắp xếp, ổn 
định dân cư; hỗ trợ kinh phí di chuyển các hộ từ nơi ở cũ đến nơi tái 
định cư; xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình chống sạt lở 
tại những điểm xã, thôn có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng trực tiếp 
đến khu vực dân cư, trường học; đầu tư xây dựng nhà hoả táng, quy 
hoạch, bố trí quỹ đất làm các khu nghĩa địa, nghĩa trang tập trung 
vùng đồng bào DTTS

600 331 269

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

30 16 14

Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

30 17 13

101 Xã Mang Yang 2.254 1.243 1.011
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02
Nội dung 14: Quản lý vận hành và bảo trì công trình được đầu tư xây 
dựng sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng; từng bước hình thành mô 
hình quản lý, vận hành, khai thác và cung cấp dịch vụ hạ tầng phù 
hợp: 

974 537 437

Nội dung thành phần 3
Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt

180 99 81

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo 570 314 256

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm;

31 17 14

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
Nội dung 04: Đầu tư xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa, thể thao và 
đầu tư trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN; phục 
hồi, bảo tồn, phát huy giá trị các công trình kiến trúc tiêu biểu của 
các DTTS; tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích quốc gia đặc 
biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS; xây dựng mô 
hình bảo tàng sinh thái vùng đồng bào DTTS; bảo tồn không gian 
văn hóa làng, bản, buôn truyền thống của các DTTS gắn với phát 
triển du lịch cộng đồng

215 119 96
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Nội dung 05: Hỗ trợ thiết lập, duy trì các điểm hỗ trợ đồng bào 
DTTS ứng dụng công nghệ thông tin tại xã, thôn để phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự

284 157 127

102 Xã Ngô Mây 1.384 527 857
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02
Nội dung 08: Phát triển hạ tầng số, hạ tầng viễn thông trên địa bàn 
nông thôn; duy trì điểm phục vụ bưu chính phục vụ công cộng và 
chính quyền số. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc 
biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và 
hải đảo

225 92 133

Nội dung thành phần 03

Nội dung 03: Hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đạt tiêu 
chuẩn, quy chuẩn và bảo đảm an toàn dịch bệnh; phát triển sản xuất 
hàng hóa quy mô lớn, liên kết chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ bền 
vững. Ứng dụng cơ giới hóa, cơ giới hóa đồng bộ, công nghệ cao, 
công nghệ số trong sản xuất, quản lý vùng trồng và xây dựng cơ sở 
dữ liệu vùng nguyên liệu. Triển khai áp dụng mã số vùng trồng, mã 
số vùng nuôi đối với mọi loại cây trồng, vật nuôi; ứng dụng công 
nghệ số trong quản lý vùng trồng, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc 
đối với lương thực thực phẩm

45 18 27

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

735 261 474

Nội dung thành phần 08

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

80 33 47

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em

261 107 154

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm;

38 16 22

103 Xã Nhơn Châu 1.911 1.054 857
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 01
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Nội dung 01: Rà soát, lập, phê duyệt quy hoạch chung xã theo pháp 
luật về quy hoạch đô thị và nông thôn phù hợp với tình hình kinh tế - 
xã hội của xã; quy hoạch cấp tỉnh theo quy định. Ban hành quy chế 
quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn theo pháp luật về kiến trúc.

211 116 95

Nội dung thành phần 02
Nội dung 03: Tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai cấp xã 
nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả 
thiên tai có hiệu quả thông qua xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, 
trang bị thiết bị thiết yếu, tổ chức lực lượng xung kích phòng, chống 
thiên tai và tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nâng cao 
nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến 
đổi khí hậu, nhất là tại các xã nghèo, xã ven biển, trung du, miền núi 
và vùng có nguy cơ rủi ro cao và dễ bị tổn thương do biến đổi khí 
hậu. 

150 83 67

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân. 350 193 157

Nội dung thành phần 03
Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP, theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh.

100 55 45

Nội dung 06: Phát triển du lịch nông thôn theo hướng cộng đồng, 
sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn 
hóa bản địa. Ưu tiên xây dựng, nhân rộng các mô hình du lịch nông 
thôn đặc trưng, du lịch xanh, tạo sinh kế bền vững, đặc biệt tại các 
xã nghèo.

100 55 45

Nội dung 08: Phát triển hệ thống sơ chế, chế biến nông sản theo 
hướng hiện đại, bền vững, gắn với vùng sản xuất hàng hóa tập trung 
và chuỗi ngành hàng; nâng cao khả năng bảo quản, chế biến sâu, đa 
dạng hóa sản phẩm và tăng giá trị gia tăng. Ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ 
thuật, kho bãi, trung tâm sơ chế, chế biến tại các vùng nguyên liệu 
tập trung, vùng khó khăn và vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm.

100 55 45

Nội dung thành phần 04
Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo

100 55 45
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Nội dung 03: Đầu tư xây mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư cơ sở 
vật chất, trang thiết bị đào tạo cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gồm: 
trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học nghề), trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia đào tạo 
nghề theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và số hóa để đáp ứng yêu cầu 
đào tạo nghề tại chỗ, tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các 
xã, thôn đặc biệt khó khăn, an toàn khu, biên giới và hải đảo. Phát 
triển giáo dục nghề nghiệp; đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào DTTS&MN, 
lao động nông thôn, lao động nghèo khu vực đô thị. Tăng cường liên 
kết cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường lao 
động để thúc đẩy việc làm và khởi nghiệp cho lao động nông thôn

100 55 45

Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu 
lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông 
thôn. Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
mới thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt 
khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; 
lao động là người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi

150 83 67

Nội dung thành phần 07

Nội dung 01: Tăng cường quản lý chất thải rắn, nước thải theo 
hướng tuần hoàn, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; ứng 
dụng công nghệ xử lý chất thải hiện đại, thân thiện môi trường, giảm 
thiểu chôn lấp trực tiếp; phát triển mô hình tiêu dùng xanh, thân 
thiện môi trường, cộng đồng không rác thải nhựa và kinh tế tuần 
hoàn quy mô thôn, bản, cụm dân cư, hộ gia đình.

300 165 135

Nội dung thành phần 08

Nội dung 04: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”

100 55 45

Nội dung thành phần 09

Nội dung 02: Bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở, phát hiện, 
giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật tự an 
toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ đầu, từ nơi xuất 
phát và ngay tại cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối 
phó kịp thời và hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương 
châm “bốn tại chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về 
an ninh, trật tự...; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, 
cháy, nổ trên địa bàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào 
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng, củng cố, nhân rộng 
các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự theo hướng xã hội hóa với 
nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải tại cộng 
đồng, phù hợp với đặc điểm vùng, miền, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số trong đảm bảo an ninh, trật tự khu vực nông thôn. 

50 28 22
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Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; xây dựng hệ thống cơ sở dữ 
liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo 
hằng năm. 

50 28 22

Nội dung 02: Bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội 
ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM và GNBV, đặc biệt là cán 
bộ cơ sở; đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức của cộng đồng và 
người dân về xây dựng NTM và GNBV.

50 28 22

104 Xã Phù Cát 1.212 527 685
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03
Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường,…..

336 80 256

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo…..... 320 205 115

Nội dung thành phần 06

Nội dung 02: Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển giao tiến bộ khoa học 
- kỹ thuật, công nghệ phục vụ đời sống, phát triển kinh tế nông thôn; 
phát triển và nhân rộng các mô hình “thôn thông minh”.

300 130 170

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng  - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”;

256 112 144

105 Xã Phù Mỹ 1.384 527 857
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03
Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt

100 100

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo 644 267 377

Nội dung thành phần 04
Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông
 thôn

390 90 300

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; xây dựng hệ thống cơ sở dữ 
liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo 
hằng năm. 

50 50

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm 
nghèo bền vững

100 100

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về giảm nghèo bền vững. 100 70 30
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106 Xã Phù Mỹ Bắc 1.251 548 703
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 01
Nội dung 02: Thực hiện xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng 
NTM trên nền tảng công nghệ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý 
(GIS hóa) để cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy 
hoạch và được cung cấp, chia sẻ cho các tổ chức, cá nhân theo quy 
định.

52 25 27

Nội dung thành phần 02

Nội dung 03: Tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai cấp xã 
nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả 
thiên tai có hiệu quả thông qua xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, 
trang bị thiết bị thiết yếu, tổ chức lực lượng xung kích phòng, chống 
thiên tai và tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nâng cao 
nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến 
đổi khí hậu, nhất là tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng 
bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo, vùng có nguy cơ rủi ro cao và 
dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.

48 18 30

Nội dung 14: Quản lý vận hành và bảo trì công trình được đầu tư xây 
dựng sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng; từng bước hình thành mô 
hình quản lý, vận hành, khai thác và cung cấp dịch vụ hạ tầng phù 
hợp.

200 80 120

Nội dung thành phần 03

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích chủ 
thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật 
tham gia sản xuất sản phẩm OCOP.

40 20 20

Nội dung thành phần 04

Nội dung 03: Đầu tư xây mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư cơ sở 
vật chất, trang thiết bị đào tạo cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gồm: 
trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học nghề), trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia đào tạo 
nghề theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và số hóa để đáp ứng yêu cầu 
đào tạo nghề tại chỗ, tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các 
xã, thôn đặc biệt khó khăn, biên giới và hải đảo. Phát triển giáo dục 
nghề nghiệp; đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào 
tạo nghề cho lao động vùng đồng bào DTTS&MN, lao động nông 
thôn, lao động nghèo khu vực đô thị. Tăng cường liên kết cơ sở đào 
tạo với doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường lao động để thúc đẩy 
việc làm và khởi nghiệp cho lao động nông thôn. (Đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn)

150 70 80

Nội dung thành phần 07
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Nội dung 01: Tăng cường quản lý chất thải rắn, nước thải, chất thải 
và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, bền vững và thích 
ứng với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ xử lý chất thải hiện 
đại, thân thiện môi trường, giảm thiểu chôn lấp trực tiếp; phát triển 
mô hình tiêu dùng xanh, thân thiện môi trường, cộng đồng không rác 
thải nhựa và kinh tế tuần hoàn quy mô thôn, bản, cụm dân cư, hộ gia 
đình. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nâng cao 
nhận thức, tiếp cận xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình

50 20 30

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

401 178 223

Nội dung thành phần 08
Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. 
Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
NTM, đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư 
đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của 
người dân về xây dựng nông thôn mới

40 18 22

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

40 18 22

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

40 18 22

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững.

40 18 22

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; xây dựng hệ thống cơ sở dữ 
liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo 
hằng năm. 

60 25 35

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững

40 18 22

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững. 50 22 28

107 Xã Phù Mỹ Đông 1.212 527 685
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 07
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

1.212 527 685

108 Xã Phù Mỹ Nam 1.212 527 685
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 06

Nội dung 02: Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển giao tiến bộ khoa học 
- kỹ thuật, công nghệ phục vụ đời sống, phát triển kinh tế nông thôn; 
phát triển và nhân rộng các mô hình “thôn thông minh”

300 129 171

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

582 256 326

Nội dung thành phần 08
Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. 
Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
NTM, đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư 
đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của 
người dân về xây dựng nông thôn mới

50 23 27

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

50 23 27

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em

50 20 30

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững.

50 21 29

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; xây dựng hệ thống cơ sở dữ 
liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo 
hằng năm. 

40 17 23
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững

40 17 23

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, gảim nghèo bền vững. 50 21 29

109 Xã Phù Mỹ Tây 1.212 527 685
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 06

Nội dung 02: Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển giao tiến bộ khoa học 
- kỹ thuật, công nghệ phục vụ đời sống, phát triển kinh tế nông thôn; 
phát triển và nhân rộng các mô hình “thôn thông minh”

300 129 171

Nội dung thành phần 07

Nội dung 01: Tăng cường quản lý chất thải rắn, nước thải, chất thải 
và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, bền vững và thích 
ứng với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ xử lý chất thải hiện 
đại, thân thiện môi trường, giảm thiểu chôn lấp trực tiếp; phát triển 
mô hình tiêu dùng xanh, thân thiện môi trường, cộng đồng không rác 
thải nhựa và kinh tế tuần hoàn quy mô thôn, bản, cụm dân cư, hộ gia 
đình. Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nâng cao 
nhận thức, tiếp cận xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình

32 14 18

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

550 242 308

Nội dung thành phần 08
Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. 
Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
NTM, đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư 
đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của 
người dân về xây dựng nông thôn mới

30 13 17

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

50 22 28

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em;

50 22 28

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

20 9 11
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững.

50 22 28

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; xây dựng hệ thống cơ sở dữ 
liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo 
hằng năm. 

40 17 23

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững

40 17 23

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN;

50 20 30

110 Xã Phú Thiện 2.254 1.243 1.011
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
khuyến khích chủ thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, 
người khuyết tật tham gia sản xuất sản phẩm OCOP

499 243 256

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững; Dự án liên kết trong chăn nuôi bò sinh sản an toàn 
dịch bệnh trên địa bàn xã Phú Thiện

1.000 1.000 0

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

150 150

Nội dung thành phần 08
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STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình

40 40

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

30 30

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em

30 30

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

45 45

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

50 50

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

70 70

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

140 140

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào DTTS và 
người dân sinh sống trên địa bàn

100 100

149/178



STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

100 100

111 Xã Phú Túc 2.446 1.349 1.097
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích chủ 
thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật 
tham gia sản xuất sản phẩm OCOP;

265 265

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

1.500 1.349 151

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

250 250

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 03

Nội dung 02: Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên dạy tiếng 
dân tộc thiểu số; kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc cho cán bộ, công 
chức, viên chức; đối với lực lượng công an, quân đội, căn cứ tình 
hình thực tiễn xác định đối tượng phù hợp để bồi dưỡng

157 157

Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

180 180

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào DTTS và 
người dân sinh sống trên địa bàn

44 44
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Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

50 50

112 Xã Pờ Tó 2.216 1.222 994
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo;

217 117 100

Nội dung 11: Phát triển hệ thống và hạ tầng kỹ thuật thu gom, xử lý 
nước thải; thu gom, lưu giữ, vận chuyền, tái sử dụng, tái chế và xử lý 
chất thải rắn; khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp, đảm 
bảo đồng bộ, hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường. Đầu tư, hoàn 
thiện hệ thống thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, nước thải hộ 
gia đình và cụm dân cư ứng dụng công nghệ phù hợp, thân thiện môi 
trường. Phát triển hạ tầng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong thu gom, 
xử lý, tái chế chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp. Tập 
trung, ưu tiên cho địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng 
bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo;

210 140 70

Nội dung thành phần 03

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích chủ 
thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật 
tham gia sản xuất sản phẩm OCOP;

150 100 50

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

880 480 400

Nội dung thành phần 06

Nội dung 02: Đẩy mạnh chuyển đôi số, chuyển giao tiến bộ khoa học 
- kỹ thuật, công nghệ phục vụ đời sống, phát triển kinh tế nông thôn 
và phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; phát triền 
và nhân rộng các mô hình “thôn thông minh”.

120 70 50

Nội dung thành phần 07
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Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”;

254 60 194

Nội dung thành phần 08

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030";

65 35 30

Nội dung thành phần 09

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm an về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn.

120 70 50

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm;

40 20 20

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
Nội dung 04: Đầu tư xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa, thể thao và 
đầu tư trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN; phục 
hồi, bảo tồn, phát huy giá trị các công trình kiến trúc tiêu biểu của 
các DTTS; tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích quốc gia đặc 
biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS; xây dựng mô 
hình bảo tàng sinh thái vùng đồng bào DTTS; bảo tồn không gian 
văn hóa làng, bản, buôn truyền thống của các DTTS gắn với phát 
triển du lịch cộng đồng

100 70 30

Nội dung thành phần 03
Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

10 10

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

50 50 0
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113 Xã Sơn Lang 2.063 1.138 925
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 01: Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển 
kinh tế nông thôn, tiểu thủ công nghiệp theo hướng sinh thái, hiện 
đại, tích hợp đa giá trị, phát huy lợi thế về địa hình, khí hậu, cảnh 
quan thiên nhiên, hạ tầng kinh tế xã hội và đáp ứng nhu cầu thị 
trường. Tập trung, ưu tiên áp dụng các quy trình sản xuất nông 
nghiệp giảm phát thải, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, 
nông nghiệp tuần hoàn, bảo vệ tài nguyên; khuyến khích thực hành 
sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP), sử dụng vật tư 
nông nghiệp an toàn và truy xuất nguồn gốc

100 50 50

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

700 385 315

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”;

900 500 400

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

50 28 22

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 02

Nội dung 06: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp 
của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 250 139 111

Nội dung thành phần 03

Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết (tuyên truyền)

63 36 27

114 Xã SRó 2.855 1.306 1.549
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03
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Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

1.475 544 931

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo;

50 27 23

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm;

50 29 21

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
Nội dung 04: Đầu tư xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa, thể thao và 
đầu tư trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN; phục 
hồi, bảo tồn, phát huy giá trị các công trình kiến trúc tiêu biểu của 
các DTTS; tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích quốc gia đặc 
biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS; xây dựng mô 
hình bảo tàng sinh thái vùng đồng bào DTTS; bảo tồn không gian 
văn hóa làng, bản, buôn truyền thống của các DTTS gắn với phát 
triển du lịch cộng đồng

100 55 45

Nội dung thành phần 02
Nội dung 02: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với 
bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân 1.100 607 493

Nội dung thành phần 03
Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

50 27 23

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

30 17 13

115 Xã Tây Sơn 1.422 548 874
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo.

480 185 295

Nội dung thành phần 03
Nội dung 02: Hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, chuyển đổi số 133 51 82
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Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh

86 33 53

Nội dung 06: Phát triển du lịch nông thôn theo hướng cộng đồng, 
sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn 
hóa bản địa. Ưu tiên xây dựng, nhân rộng các mô hình du lịch nông 
thôn đặc trưng, du lịch xanh, tạo sinh kế bền vững, đặc biệt tại các 
xã nghèo.

100 39 61

Nội dung thành phần 05

Nội dung 03: Nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng tiếp cận 
pháp luật và thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý, biện 
pháp bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà 
nước cho người dân; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa 
giải cơ sở, nhằm nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, 
xây dựng nếp sống và hành vi ứng xử theo pháp luật trong cộng 
đồng dân cư nông thôn, giải quyết tốt các mâu thuẫn, tranh chấp ở 
khu vực nông thôn, tập trung, ưu tiên người dân thuộc hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhóm dễ bị tổn thương, người dân 
tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an 
toàn khu, biên giới và hải đảo... Đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, 
phù hợp và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoàn thiện văn bản 
quy phạm pháp luật về công tác xây dựng NTM, giảm nghèo, phát 
triển vùng đồng bào DTTS&MN thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ 
quản lý nhà nước của Bộ

30 12 18

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

343 114 229

Nội dung thành phần 08
Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”

50 38 12

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”

50 19 31

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em

50 19 31
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Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

50 19 31

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

50 19 31

116 Xã Tơ Tung 2.292 1.264 1.028
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02
Nội dung 14: Quản lý vận hành và bảo trì công trình được đầu tư xây 
dựng sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng; từng bước hình thành mô 
hình quản lý, vận hành, khai thác và cung cấp dịch vụ hạ tầng phù 
hợp

1.378 350 1.028

Nội dung thành phần 03

Nội dung 05: Phát triển ngành nghề nông thôn; bảo tồn phát triển 
làng nghề, làng nghề truyền thống theo hướng bền vững, nâng tầm 
thương hiệu làng nghề phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và văn 
hóa của địa phương; chuyển đổi số, xây dựng bản đồ số làng nghề; tổ 
chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam thường niên và 
Festival bảo tồn và phát triển làng nghề

170 170

Nội dung thành phần 04

Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu 
lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn. 
Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
lao động là người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi.

20 20 0

Nội dung thành phần 09

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

450 450 0

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
Nội dung 05: Hỗ trợ thiết lập, duy trì các điểm hỗ trợ đồng bào 
DTTS ứng dụng công nghệ thông tin tại xã, thôn để phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự

134 134 0
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Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

90 90 0

Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

50 50 0

117 Xã Tuy Phƣớc 1.212 527 685
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 04

Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu 
lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn. 
Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; lao động là 
người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi.

1.012 477 535

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm.

200 50 150

118 Xã Tuy Phƣớc Bắc 1.384 527 857
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
khuyến khích chủ thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, 
người khuyết tật tham gia sản xuất sản phẩm OCOP;

50 20 30

Nội dung thành phần 04

Nội dung 01: Bảo đảm tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện và học 
tập suốt đời cho người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo. Triển khai phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; duy trì nâng cao chất 
lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi; phổ cập 
giáo dục, xóa mù chữ, giáo dục hòa nhập; phát triển lớp học thông 
minh, mô hình học tập cộng đồng; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ 
nhân tạo và nền tảng học trực tuyến để mở rộng cơ hội học tập và 
học tập suốt đời, trong đó, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
mới thoát nghèo, phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật và người dân 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo;

110 42 68
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Nội dung 03: Đầu tư xây mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư cơ sở 
vật chất, trang thiết bị đào tạo cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gồm: 
trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học nghề), trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia đào tạo 
nghề theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và số hóa để đáp ứng yêu cầu 
đào tạo nghề tại chỗ, tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các 
xã, thôn đặc biệt khó khăn, an toàn khu, biên giới và hải đảo. Phát 
triển giáo dục nghề nghiệp; đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào DTTS&MN, 
lao động nông thôn, lao động nghèo khu vực đô thị. Tăng cường liên 
kết cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, hợp tác xã và thị trường lao 
động để thúc đẩy việc làm và khởi nghiệp cho lao động nông thôn;

140 53 87

Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu 
lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn. 
Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
lao động là người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi;

130 50 80

Nội dung thành phần 06
Nội dung 01: Triển khai một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
phục vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN;

30 10 20

Nội dung 02: Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển giao tiến bộ khoa học 
- kỹ thuật, công nghệ phục vụ đời sống, phát triển kinh tế nông thôn 
và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; phát triển 
và nhân rộng các mô hình “thôn thông minh”.

200 76 124

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”;

225 88 137

Nội dung thành phần 08
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Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình;

30 10 20

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030";

30 10 20

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động  nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em;

30 10 20

Nội dung 04 :Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam;

50 20 30

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”.

30 10 20

Nội dung thành phần 09

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn.

276 102 174

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm;

53 26 27
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119 Xã Tuy Phƣớc Đông 1.384 527 857
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

734 527 207

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”;

500 500

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo 
bền vững, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi. Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng NTM, đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu 
dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng 
của người dân về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an 
sinh xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực 
hiện chuyển đổi số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng 
cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, 
triển khai thực hiện Chương trình;

30 30

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu 
và giảm nghèo bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề 
nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 
cùng”; Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế 
tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận 
động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực 
phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030";

30 30

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ 
tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải 
quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em;

30 30

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

30 30
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Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí 
thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2026-2030; thúc đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông 
thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”.

30 30

120 Xã Tuy Phƣớc Tây 1.212 527 685
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03
Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững.

635 317 318

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

250 100 150

Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu 
lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn. 
Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
lao động là người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi

70 10 60

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm;

57 50 7

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN;

200 50 150

121 Xã Uar 2.025 1.117 908
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03
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Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững.

1.660 1.117 543

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

100 100

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm;

60 60

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01

Nội dung 4: Đầu tư xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa, thể thao và 
đầu tư trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN; phục 
hồi, bảo tồn, phát huy giá trị các công trình kiến trúc tiêu biểu của 
các DTTS; tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích quốc gia đặc 
biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS; xây dựng mô 
hình bảo tàng sinh thái vùng đồng bào DTTS; bảo tồn không gian 
văn hóa làng, bản, buôn truyền thống của các DTTS gắn với phát 
triển du lịch cộng đồng.

44 44

Nội dung thành phần 03
Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

61 61

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

50 50

Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước cho 
vùng đồng bào DTTS&MN

50 50

122 Xã Vân Canh 2.216 1.222 994
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03
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Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, 
thân thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
trong chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa 
phương; xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản 
phẩm OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các 
hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản 
xuất có đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến 
khích chủ thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, người 
khuyết tật tham gia sản xuất sản phẩm OCOP;

50 28 22

Nội dung 07: Kết nối, xúc tiến tiêu thụ nông sản tại thị trường trong 
nước và xuất khẩu; đa dạng hóa hệ thống kênh phân phối, tiêu thụ 
bảo đảm bền vững, trong đó ưu tiên phát triển thương mại điện tử. 
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong thương mại, dịch vụ khu vực nông 
thôn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại nông thôn;

69 37 32

Nội dung 08: Phát triển hệ thống sơ chế, chế biến nông sản theo 
hướng hiện đại, bền vững, gắn với vùng sản xuất hàng hóa tập  trung 
và chuỗi ngành hàng; nâng cao khả năng bảo quản, chế biến sâu, đa 
dạng hóa sản phẩm và tăng giá trị gia tăng;

50 28 22

Nội dung 09: Phát triển mạng lưới khuyến nông cộng đồng gắn với 
nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn.  Tập 
trung, ưu tiên cho địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng 
bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo;

137 76 61

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù  hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

1.000 552 448

Nội dung thành phần 04

Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, 
đồng bộ, nhất là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, 
vùng và toàn quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết 
nối cung - cầu lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo 
việc làm, chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông 
thôn. Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
mới thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt 
khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; lao động 
là người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi;

60 33 27

Nội dung thành phần 08
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Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo 
bền vững, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi. Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng NTM, đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu 
dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng 
của người dân về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an 
sinh xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực 
hiện chuyển đổi số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng 
cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, 
triển khai thực hiện Chương trình;

25 14 11

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu 
và giảm nghèo bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề 
nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 
cùng”; Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế 
tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận 
động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực 
phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030";

75 41 34

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ 
tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải 
quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em;

75 41 34

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí 
thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2026-2030; thúc đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông 
thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”.

75 41 34

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm;

75 41 34

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN;

75 41 34

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN;

50 28 22

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 02
Nội dung 02: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với 
bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân 300 165 135

Nội dung 03: Hỗ trợ thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu 
hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN 50 28 22
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Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

50 28 22

123 Xã Vạn Đức 1.605 885 720
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02

Nội dung 02: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng công trình 
thủy lợi theo hướng đồng bộ, hiện đại, khép kín, linh hoạt, phù hợp 
với đặc thù từng vùng, miền, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng 
cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Trong đó, tập 
trung, ưu tiên đầu tư công trình thủy lợi cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo, 
vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu

300 165 135

Nội dung 03: Tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai cấp xã 
nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả 
thiên tai có hiệu quả thông qua xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, 
trang bị thiết bị thiết yếu, tổ chức lực lượng xung kích phòng, chống 
thiên tai và tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nâng cao 
nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến 
đổi khí hậu, nhất là tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng 
bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới, vùng có nguy cơ rủi ro cao 
và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu

20 11 9

Nội dung thành phần 03
Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

300 166 134

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

65 36 29

Nội dung thành phần 05
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Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 03: Nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng tiếp cận 
pháp luật và thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý, biện 
pháp bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà 
nước cho người dân; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa 
giải cơ sở, nhằm nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, 
xây dựng nếp sống và hành vi ứng xử theo pháp luật trong cộng 
đồng dân cư nông thôn, giải quyết tốt các mâu thuẫn, tranh chấp ở 
khu vực nông thôn, tập trung, ưu tiên người dân thuộc hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhóm dễ bị tổn thương, người dân 
tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an 
toàn khu, biên giới và hải đảo... Đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, 
phù hợp và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoàn thiện văn bản 
quy phạm pháp luật về công tác xây dựng NTM, giảm nghèo, phát 
triển vùng đồng bào DTTS&MN thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ 
quản lý nhà nước của Bộ

20 11 9

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

500 276 224

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

80 44 36

Nội dung 02: Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, GNBV, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao nhận thức, 
năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về xây dựng 
NTM, GNBV, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

20 11 9

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01
 Nội dung 04: Đầu tư xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa, thể thao và 
đầu tư trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN; phục 
hồi, bảo tồn, phát huy giá trị các công trình kiến trúc tiêu biểu của 
các DTTS; tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích quốc gia đặc 
biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS; xây dựng mô 
hình bảo tàng sinh thái vùng đồng bào DTTS; bảo tồn không gian 
văn hóa làng, bản, buôn truyền thống của các DTTS gắn với phát 
triển du lịch cộng đồng

300 165 135

124 Xã Vĩnh Quang 2.216 1.222 994
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02
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Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

Nội dung 01: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ 
tầng giao thông (bao gồm cả cầu dân sinh, công trình giao thông) 
phục vụ dân sinh, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn xã, thôn; hạ 
tầng giao thông kết nối liên xã, liên thôn theo hướng đồng bộ, hiện 
đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với đặc thù vùng, miền 
và bảo đảm kết nối hiệu quả. Trong đó, tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu 
tư cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, 
an toàn khu, biên giới và hải đảo

400 220 180

Nội dung 02: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng công trình 
thủy lợi theo hướng đồng bộ, hiện đại, khép kín, linh hoạt, phù hợp 
với đặc thù từng vùng, miền, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng 
cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Trong đó, tập 
trung, ưu tiên đầu tư công trình thủy lợi cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo, 
vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu

200 110 90

Nội dung thành phần 03

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
khuyến khích chủ thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, 
người khuyết tật tham gia sản xuất sản phẩm OCOP

50 27 23

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

1.016 562 454

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

200 110 90
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Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu 
lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn. 
Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
lao động là người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi

50 28 22

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng  - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

50 27 23

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình

10 6 4

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

10 5 5

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em

10 6 4

Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam

10 5 5
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Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”

10 6 4

Nội dung thành phần 09
Nội dung 01: Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, 
hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng được giao; góp phần 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, 
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tích 
cực xây dựng địa bàn nông thôn vững mạnh, toàn diện, bảo đảm giữ 
vững tiêu chí quân sự, quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững

20 11 9

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn

30 17 13

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

20 11 9

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

20 11 9

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

60 33 27

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 03
Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

50 27 23

125 Xã Vĩnh Sơn 2.512 1.117 1.395
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03
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Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

2.512 1.117 1.395

126 Xã Vĩnh Thạnh 1.318 632 686
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 03

Nội dung 4: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy trình 
đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được cấp thẩm quyền phê 
duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân thiện với 
môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong chế biến, 
khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; xây dựng 
thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm OCOP xanh. 
Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác xã, tổ hợp 
tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có đăng ký 
kinh doanh trên địa bàn các thôn vùng đồng bào DTTS&MN; 
khuyến khích chủ thể là phụ nữ, người đồng bào DTTS,người khuyết 
tật tham gia sản xuất sản phẩm OCOP

180 87 93

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng 
dụng khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín 
dụng vi mô, bảo hiểm nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và 
duy trì bền vững

825 407 418

Nội dung thành phần 04

Nội dung 03: Đầu tư xây mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư cơ sở 
vật chất, trang thiết bị đào tạo cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 
Giáo dục thường xuyên tham gia đào tạo nghề theo hướng hiện đại, 
chuẩn hóa và số hóa để đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề tại chỗ, tập 
trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các thôn đặc biệt khó khăn. 
Phát triển giáo dục nghề nghiệp; đổi mới toàn diện, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào 
DTTS&MN, lao động nông thôn, lao động nghèo khu vực đô thị. 
Tăng cường liên kết cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, hợp tác xã và 
thị trường lao động để thúc đẩy việc làm và khởi nghiệp cho lao 
động nông thôn.

273 121 152

Nội dung 04: Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông 
tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất 
là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn 
quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu 
lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, 
chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn. 
Tập trung, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người lao động trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo; 
lao động là người khuyết tật, phụ nữ và người lao động cao tuổi;

40 17 23
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127 Xã Vĩnh Thịnh 1.911 1.054 857
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02
Nội dung 05: Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua 
sắm trang thiết bị dạy học, thư viện cho các cơ sở giáo dục mầm non, 
cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn nông thôn theo hướng hiện 
đại, chuẩn hóa và số hóa, đáp ứng yêu cầu học tập cơ bản. Tập trung, 
ưu tiên hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
biên giới và hải đảo

671 371 300

Nội dung thành phần 03

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích chủ 
thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật 
tham gia sản xuất sản phẩm OCOP

35 19 16

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững

925 510 415

Nội dung thành phần 09

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn.

210 116 94

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm;

70 38 32

128 Xã Xuân An 1.212 527 685
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 04
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Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

145 100 45

Nội dung thành phần 07

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian làng quê, 
cảnh quan thiên nhiên  và bản sắc văn hóa địa phương. Phát triển mô 
hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh 
hoạt cộng đồng; trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng 
đồng dân cư. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì 
môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây 
dựng thí điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

580 227 353

Nội dung thành phần 08
Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động thực hiện Cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (in ấn 
tài liệu, băng rôn, pano, phát thanh)

67 67

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030"

20 20

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn  2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia 
quản lý, tạo việc  làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết 
các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em;

30 30

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức 
sống nông - lâm - ngư - diêm nghiệp trung bình, người lao động có 
thu nhập thấp hằng năm

10 10

Nội dung 02: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, 
tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây 
dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ sở; tập huấn, nâng cao 
nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy của cộng đồng và người dân về 
xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN;

10 10

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN;

320 200 120

Nội dung 04: Tổ chức triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Cả 
nước thực hiện xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN” do Thủ tướng 
Chính phủ phát động;

30 30

172/178



STT
Tổng cộng

Trong đó:

Ngân sách trung ương Ngân sách Tỉnh

Danh mục/dự án thuộc Nội dung thành phần 

Dự toán năm 2026

Ghi chú 

129 Xã Ya Hội 1.987 1.096 891
a Hợp phần thứ nhất

Nội dung thành phần 02
Nội dung 01: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ 
tầng giao thông (bao gồm cả cầu dân sinh, công trình giao thông) 
phục vụ dân sinh, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn xã, thôn; hạ 
tầng giao thông kết nối liên xã, liên thôn theo hướng đồng bộ, hiện 
đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với đặc thù vùng, miền 
và bảo đảm kết nối hiệu quả. Trong đó, tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu 
tư cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, 
biên giới và hải đảo;

567 315 252

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung cấp 
thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới đài truyền 
thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh xã; mở rộng cụm 
thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các 
thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó 
khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo;

340 187 153

Nội dung thành phần 04

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo;

80 44 36

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình;

50 27 23

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030";

50 27 23

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em;

50 27 23
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Nội dung 04: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch, 3 an”; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển 
hệ giá trị gia đình Việt Nam;

50 27 23

Nội dung 05: Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ Thanh niên 
khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Chương trình trí thức trẻ tình 
nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thúc 
đẩy phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”.

50 28 22

Nội dung thành phần 09

Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn.

100 55 45

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm;

30 17 13

b Hợp phần thứ hai
Nội dung thành phần 01

Nội dung 01: Đầu tư xây dựng mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp; đầu tư 
cơ sở vật chất, trang thiết bị cho: Các cơ sở giáo dục mầm non; các 
trường phổ thông; các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu 
học và trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú, dân tộc nội trú, 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở tham gia hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên (ưu tiên đầu tư các hạng 
mục: đầu tư xây dựng, đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối 
phòng/công trình phục vụ ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh và phòng 
công vụ giáo viên; nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối phòng/công 
trình phục vụ học tập; bổ sung, nâng cấp công trình phụ trợ khác; 
đầu tư cơ sơ vật chất phục vụ chuyển đổi số giáo dục, phục vụ việc 
giảng dạy và học tập trực tuyến cho học sinh DTTS; mua sắm máy 
móc, thiết phục vụ đào tạo). Ưu tiên tập trung cho địa bàn các xã đặc 
biệt khó khăn, xã biên giới, ATK địa bàn chiến lược về an ninh, 
quốc phòng, khu vực đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có 
khó khăn đặc thù sinh sống; đầu tư mới, đầu tư cải tạo, nâng cấp và 
kiên cố hóa các trường, lớp học, sân chơi cho học sinh phổ thông, 
nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở bán trú, bếp ăn cho học sinh và các 
công trình phụ trợ khác ở khu vực đồng bào dân tộc còn gặp nhiều 
khó khăn, có khó khăn đặc thù sinh sống

550 303 247

Nội dung thành phần 03
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Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết

50 28 22

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào 
DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn

20 11 9

130 Xã Ya Ma 2.330 1.285 1.045
a Hợp phần thứ nhất 

Nội dung thành phần 01

Nội dung 2: Thực hiện xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng NTM 
trên nền tảng công nghệ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý 10 10

Nội dung thành phần 02
Nội dung 05: Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua 

sắm trang thiết bị dạy học, thư viện cho các cơ sở giáo dục mầm non, 

cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn nông thôn theo hướng hiện 
đại, chuẩn hóa và số hóa, đáp ứng yêu cầu học tập cơ bản. Tập trung, 

ưu tiên hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 

biên giới và hải đảo.

300 200 100

Nội dung 13: Hỗ trợ cải thiện nhà ở dân cư nông thôn theo hướng an 
toàn, kiên cố, thích ứng biến đổi khí hậu; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đối tượng chính sách, các hộ dân 
sống tại các khu vực có nguy cơ rủi ro thiên tai cao và dễ bị tổn 
thương do biến đổi khí hậu

200 200

Nội dung thành phần 03

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP theo Bộ tiêu chí và quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị, thân 
thiện với môi trường, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 
chế biến, khai thác tiềm năng, lợi thế và giá trị văn hóa địa phương; 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản phẩm 
OCOP xanh. Tập trung, ưu tiên hỗ trợ cho các chủ thể là các hợp tác 
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có 
đăng ký kinh doanh trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích chủ 
thể là phụ nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật 
tham gia sản xuất sản phẩm OCOP.

100 100

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo, phù hợp với 
điều kiện sinh thái, văn hóa và trình độ phát triển của từng địa 
phương, đặc biệt tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo; khuyến khích ứng dụng khoa học - 
công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
bảo đảm kết nối thị trường; thí điểm cơ chế tín dụng vi mô, bảo hiểm 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và duy trì bền vững.

500 350 150

Nội dung thành phần 04
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Nội dung 01: Bảo đảm tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện và học 
tập suốt đời cho người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo. Triển khai phổ cập giáo dục mầm 
non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; duy trì nâng cao chất lượng phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi; phổ cập giáo dục, xóa 
mù chữ, giáo dục hòa nhập; phát triển lớp học thông minh, mô hình 
học tập cộng đồng; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và nền 
tảng học trực tuyến để mở rộng cơ hội học tập và học tập suốt đời, 
trong đó, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 
phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật và người dân vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo.

250 250

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất lượng lao 
động cho ngành nông nghiệp để hình thành đội ngũ nông dân chuyên 
nghiệp, có tri thức, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông 
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, bền 
vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, ưu tiên cho lao động 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
DTTS&MN, biên giới và hải đảo.

100 100

Nội dung 05: Hỗ trợ người lao động cư trú trên địa bàn các xã, thôn 
đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng

80 80

Nội dung thành phần 05

Nội dung 01: Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức xã đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính công hiện 
đại và phát triển nông thôn bền vững. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, 
tập huấn kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý hành chính, quản lý 
kinh tế - xã hội chuyên sâu, tư duy phát triển tích hợp và đổi mới 
sáng tạo, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tập 
trung, ưu tiên cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác 
dân tộc; các đối tượng thuộc các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng 
đồng bào DTTS&MN, biên giới và hải đảo.

60 60

Nội dung 02: Đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính. 40 40

Nội dung 03: Nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng tiếp cận 
pháp luật và thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý, biện 
pháp bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà 
nước cho người dân; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa 
giải cơ sở, nhằm nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, 
xây dựng nếp sống và hành vi ứng xử theo pháp luật trong cộng 
đồng dân cư nông thôn, giải quyết tốt các mâu thuẫn, tranh chấp ở 
khu vực nông thôn, tập trung, ưu tiên người dân thuộc hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhóm dễ bị tổn thương, người dân 
tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, biên 
giới và hải đảo... Đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp và kiến 
nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp 
luật về công tác xây dựng NTM, giảm nghèo, phát triển vùng đồng 
bào DTTS&MN thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà 
nước của UBND tỉnh.

40 40
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Nội dung 04: Tăng cường thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng 
chính sách, chương trình về giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng 
nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS&MN. Thúc đẩy bình đẳng giới trong công tác giảm nghèo, 
xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
DTTS&MN ở địa phương. Đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi 
định kiến giới. Tăng cường vai trò, vị thế của phụ nữ trong lãnh đạo, 
quản lý và phát triển cộng đồng; tổ chức triển khai các chỉ tiêu bình 
đẳng giới ; nâng cao nhận thức về giới trong xây dựng cộng đồng 
văn minh, tiến bộ.

40 40

Nội dung thành phần 06

Nội dung 02: Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển giao tiến bộ khoa học 
- kỹ thuật, công nghệ phục vụ đời sống, phát triển kinh tế nông thôn 
và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; phát triển 
và nhân rộng các mô hình “thôn thông minh”.

100 100

Nội dung thành phần 08

Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Triển 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, 
đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn 
kết, ấm no, hạnh phúc”, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 
về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện công tác an sinh xã hội gắn 
với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh 
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chuyển đổi 
số trong triển khai thực hiện Chương trình. Nâng cao chất lượng 
công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Chương trình.

50 50

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội 
Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; Đề án “Hội 
Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông 
nghiệp đến năm 2030”; Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức 
khoẻ cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030";

38 38

Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2026-2035”; Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản 
lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”; giải quyết các vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

20 20

Nội dung thành phần 09
Nội dung 01: Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, 
hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng được giao; góp phần 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, 
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tích 
cực xây dựng địa bàn nông thôn vững mạnh, toàn diện, bảo đảm giữ 
vững tiêu chí quân sự, quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững

50 50
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Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm, phát 
hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật 
tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ sớm, từ xa, từ 
cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và 
hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật 
tự; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ trên 
địa bàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu 
quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo số 
lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động; xây dựng, củng cố, nhân 
rộng các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là các mô hình 
chuyển đổi số, mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông 
thôn. 

50 50

Nội dung thành phần 10
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình. Rà soát, đánh giá 
hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm. 

40 40

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về xây dựng NTM, gảim nghèo bền vững và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

30 30

b Hợp phần thứ hai 
Nội dung thành phần 02
Nội dung 02: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với 
bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân 87 87

Nội dung thành phần 03
Nội dung 03: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em… 100 100

Nội dung thành phần 05
Nội dung 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai 
trò người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào DTTS và 
người dân sinh sống trên địa bàn

30 30

Nội dung 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 
đồng bào DTTS&MN. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cập và 
thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở, biện pháp 
bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường của Nhà nước c

15 15

      Ghi chú:  Đề nghị cơ quan, đơn vị được giao dự toán kinh phí thực hiện việc rà soát, lựa chọn, xác định nội dung, đối tượng, nhiệm 
vụ để triển khai thực hiện đúng quy định của Chương trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Thông tư số 60/2026/TT-BTC ngày 31/5/2026 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản 
lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai 
đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030.
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